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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Phạm Thị Vui. Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở 

Việt Nam hiện nay / Phạm Thị Vui. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 298tr. : bảng ; 

20cm 

     Thư mục: tr. 247-263. - Phụ lục: tr. 264-298 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về vai trò của công tác tư tưởng trong 

quản lý hoạt động xuất bản; vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động 

xuất bản ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và những vấn đề đặt ra; nghiên cứu quan 

điểm và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý 

hoạt động xuất bản ở Việt Nam thời gian tới 

     Phân loại: 070.509597 / V103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036119 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050849 

     Từ khoá:Xuất bản,Quản lí,Công tác tư tưởng 

2.  Sách xuất bản năm 1945 - 2020. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2020. - 1239 

tr ; 24 cm. 

     Tóm tắt: Giới thiệu danh mục sách của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 

1945-2020 theo chủ đề, năm xuất bản và theo bảng chữ cái 

     Phân loại: 070.509597 / S102X 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003548 

     Từ khoá:Xuất bản,1945-2020,Danh mục sách 

3. Tạ Ngọc Tấn. Báo chí, truyền thông hiện đại : Thực tiễn, vấn đề, nhận định / Tạ 

Ngọc Tấn. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 445 tr. ; 

24 cm. 

     Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết về báo chí, truyền thông từ thuở sơ khai chođến 

hiện đại, đồng thời gắn báo chí, truyền thông với các vấn đề về kinh tế, chính trị, 

đời sống xã hội, với trách nhiệm và công tác chuyên môn, nghiệp vụ của người làm 

báo 

     Phân loại: 079.597 / B108C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009665 

     Từ khoá:Báo chí,Truyền thông 
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200 - TÔN GIÁO 

4. Vũ Thị Hà. Sinh viên Công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội - Sự hòa nhập và thực 

hành Đức tin : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Hà. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 

355tr. : minh họa ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 271-333. - Thư mục: tr. 334-355 

     Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, sự hoà nhập của Đạo Công giáo trong 

quá trình du nhập vào Việt Nam; đặc điểm của giới trẻ Công giáo và sinh viên 

Công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội; sự hoà nhập xã hội của sinh viên Công giáo trong 

môi trường sống mới; thực hành đức tin của sinh viên Công giáo ngoại tỉnh ở Hà 

Nội; một số vấn đề về sự hoà nhập xã hội của sinh viên Công giáo ngoại tỉnh ở Hà 

Nội 

     Phân loại: 248.8340959731 / S312V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036117 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050847 

     Từ khoá:Đạo Thiên chúa,Sinh viên,Hoà nhập,Đức tin 

5. Đỗ Lan Hiền. An ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, dự báo và tư 

vấn chính sách / Đỗ Lan Hiền chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 

363tr. ; 24cm. 

     Thư mục: tr. 344-356. - Phụ lục: tr. 357-361 

     Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về an ninh tôn giáo - một số lý thuyết; an 

ninh tôn giáo của một số quốc gia Đông Á và kinh nghiệm rút ra; thực trạng an 

ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; dự báo, tư vấn chính sách đảm bảo an ninh tôn 

giáo ở Việt Nam 

     Phân loại: 201.72 / A105N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009621 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011603 

     Từ khoá:Tôn giáo,An ninh chính trị 
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300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

6. A Jar. Lời nói vần của người Jrai ở Kon Tum / A Jar, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 223tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 219 

     Tóm tắt: Ghi chép những lời nói vần được sưu tập trong đời sống sinh hoạt, văn 

hoá, tập tục, sinh hoạt của dân tộc Jrai ở Kon Tum, thể hiện những nét đẹp trong 

phương ngữ người Jrai 

     Phân loại: 398.80959761 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035735 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050090-50091 

     Từ khoá: Lời nói vần; Dân tộc Jrai,Văn hoá dân gian 

7. Bùi Duy Chiến. Ngôi nhà truyền thống trong đời sống của người Phù Lá ở Lào 

Cai / Bùi Duy Chiến. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 319tr. : minh họa ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Khái quát về người Phù Lá ở Lào Cai; hình thái cư trú, kỹ thuật dựng 

nhà, một số biến đổi về hình thái cư trú và nhà ở trong giai đoạn hiện nay; tập tục 

liên quan đến dựng nhà mới, tín ngưỡng, một số phong tục tập quán diễn ra trong 

ngôi nhà và một số biến đổi về phong tục, tín ngưỡng, văn hóa ứng xử dưới nếp 

nhà của người Phù Lá ở Lào Cai trong giai đoạn hiện nay 

     Phân loại: 392.36597167 / NG452N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036158 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050920-50921 

     Từ khoá:Nhà ở,Phong tục cổ truyền,Dân tộc Phù Lá 

8. Bùi Hoài Sơn. Những thông điệp về văn hóa / Bùi Hoài Sơn. - H. : Văn hóa dân 

tộc, 2021. - 395tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về xây dựng con người và đạo đức xã hội; vai trò 

của văn hoá trong phát triển đất nước: Phát huy nhân tố con người Việt Nam; để 

đạo đức là hệ điều tiết hành vi xã hội; xây dựng con người bắt đầu từ trẻ em; vai trò 

của nghệ thuật trong phát triển con người toàn diện... 

     Phân loại: 306.09597 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036215 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.038315-38316 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051024-51025 

     Từ khoá:Văn hóa,Thông điệp 

9. Bùi Thị Giang. Ẩm thực của người Pa Dí huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai / 

Bùi Thị Giang. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 277tr. : bảng ; 20cm 

     ĐTTS: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 265-266 

     Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về người Pa Dí ở huyện Mường Khương, 

tỉnh Lào Cai; ẩm thực của người Pa Dí; tập quán và những biến đổi trong ăn uống 

của người Pa Dí 

     Phân loại: 394.12597167 / Â120T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036159 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050922-50923 

     Từ khoá: Bộ TK TVQG; Văn hoá ẩm thực,Người Pa Dí 

10. Bùi Văn Tiếng. Văn hóa dân gian đất Quảng dưới góc nhìn đương đại / Bùi 

Văn Tiếng. - H. : Văn học, 2019. - 285tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Tổng quan về văn hóa, văn nghệ dân gian đất Quảng; giới thiệu truyện 

cổ dân gian Việt Nam - một góc nhìn; khái quát Đà Nẵng đương đại - nhìn từ văn 

hoá dân gian 

     Phân loại: 390.0959752 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036141 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050886-50887 

     Từ khoá:Văn hóa dân gian 

11.  Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang : Sách chuyên khảo / Nguyễn 

Văn Minh (ch.b.), Bùi Thị Bích Lan, Nguyễn Ngọc Thanh.... - H. : Khoa học xã 

hội, 2021. - 738tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Sở Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân 

tộc học. - Phụ lục: tr. 677-721. - Thư mục: tr. 722-738 
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     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo tồn, phát huy giá trị văn 

hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà 

Giang; nghiên cứu thực trạng giá trị và chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá 

của những cảnh quan tiêu biểu được hình thành do sự kết hợp giữa thiên nhiên và 

con người; thực trạng giá trị và chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phi 

vật thể, vật thể; định hướng xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà 

Giang... 

     Phân loại: 390.9597163 / B108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036122 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050852 

     Từ khoá:Văn hoá truyền thống,Bảo tồn,Dân tộc thiểu số 

12.  Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự thực định Việt Nam : 

Sách chuyên khảo / Lê Cảm, Nguyễn Trọng Điệp (ch.b.), Trịnh Tiến Việt.... - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2021. - 607tr. : bảng ; 24cm. 

     Thư mục: tr. 593-602 

     Tóm tắt: Nghiên cứu các chuẩn mực quốc tế chủ yếu về bảo vệ các quyền con 

người bằng pháp luật hình sự; các quyền con người tại Hiến pháp năm 2013 và hệ 

thống pháp luật hình sự thực định trước pháp điển hoá lần thứ ba (1985-2015); bảo 

vệ các quyền con người bằng chế định lớn về đạo luật hình sự, tội phạm, những 

tình tiết loại trừ tính tội phạm của hành vi, trách nhiệm hình sự, các biện pháp 

cưỡng chế hình sự, quyết định hình phạt, các biện pháp tha miễn hình sự, trách 

nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội; bảo vệ quyền con người bằng 

một số quy định tại 09/14 chương thuộc Phần riêng Bộ luật Hình sự năm 2015 

     Phân loại: 345.597002638 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009673 

     Từ khoá:Pháp luật,Luật hình sự,Quyền con người,Bảo vệ,Việt Nam 

13. Cao Thị Thu Anh. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng: Kinh nghiệm 

quốc tế và bài học cho Việt Nam / Cao Thị Thu Anh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 

2021. - 236tr. : bảng ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 225-231 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về hệ thống đổi mới sáng tạo vùng; 

kinh nghiệm quốc tế về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng; hệ thống đổi 
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mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất các giải pháp phát triển hệ 

thống đổi mới sáng tạo vùng ở Việt Nam 

     Phân loại: 338.9 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036177 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038261-38262 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050962-50963 

     Từ khoá:Tăng trưởng kinh tế,Sáng tạo,Đổi mới 

14.  Chiến lược tăng trưởng xanh trong mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt 

Nam : Sách chuyên khảo / Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc (ch.b.), Trần Thị Hà.... 

- H. : Khoa học xã hội, 2021. - 611tr. : bảng, biểu đồ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 476-492. - Phụ lục: tr. 493-611 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về mô hình tăng 

trưởng xanh; thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam giai 

đoạn 2012-2020; phân tích bối cảnh mới và dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam; 

xu hướng chuyển dịch đầu tư xanh và tiềm năng ứng dụng công nghệ trong các 

ngành xanh; nghiên cứu quan điểm, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 

2012-2030 

     Phân loại: 388.959707 / CH305L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036121 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050851 

     Từ khoá: Tăng trưởng xanh; Tăng trưởng kinh tế 

15.  Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng 

xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. - 

H. : Tài chính, 2021. - 400tr. : bảng ; 24cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

     Tóm tắt: Đề cập đến các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; 

chương trình, mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh 

tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn 

     Phân loại: 338.9597 / CH312S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009649 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008374-8376 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011684-11685 

     Từ khoá:Phát triển,Chính sách,Cơ chế,Tài chính,Xã hội,Kinh tế 

16.  Các tổ chức quốc tế với phát triển ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

Việt Nam (1990 - 2020) / Trần Minh Hằng (ch.b.), Nguyễn Thị Tám, Vương Xuân 

Tình.... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 873tr. : bảng, biểu đồ ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học. - Thư 

mục: tr. 833-871. - Phụ lục: tr. 872-874 

     Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cách tiếp cận và các khái niệm; kết 

quả thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt 

Nam từ năm 1990 đến nay; kết quả thực hiện các chương trình, dự án của tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam; các yếu tố 

ảnh hưởng đến việc thu hút và thực hiện các chương trình, dự án quốc tế ở vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi... 

     Phân loại: 338.90089009597 / C101T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036120 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050850 

     Từ khoá:1990-2020,Miền núi,Dân tộc thiểu số,Tổ chức quốc tế,Chính sách phát 

triển 

17.  Câu đố Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên s.t., biên dịch. - H. : Văn hóa dân 

tộc, 2020. - 207tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 203-204 

     Tóm tắt: Giới thiệu câu đố của người Thái ở Nghệ An gồm câu đố ngắn về các 

hiện tượng, sự vật tự nhiên, thực vật, động vật, công trùng... câu đố trong bài hát, 

hát đối, hát đồng giao, hát Mo. Mỗi câu, bài được trình bày theo thứ tự: tiếng Thái 

phiên âm, dịch nghĩa tiếng Việt và giải thích tiếng Việt 

     Phân loại: 398.60959742 / C125Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035736 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050092-50093 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Thái 

18.  Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch 

góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Những vấn đề lý luận và thực 
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tiễn : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Thắng, Nguyễn Ngọc 

Toàn (ch.b.).... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 591tr. ; 24cm. 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về sự đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Những vấn đề 

lý luận; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn và hoạt động xuyên tạc, phủ 

nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; vai 

trò của Công an nhân dân và phương hướng đấu tranh phản bác các luận điệu 

xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng trong tình hình mới 

     Phân loại: 363.2309597 / C455A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009655 

     Từ khoá:An ninh chính trị,Bảo vệ,Công an nhân dân 

19.  Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành 

chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo / B.s.: Phan Trung Lý, 

Nguyễn Trung Thành (ch.b.), Nguyễn Đức Bách.... - H. : Chính trị Quốc gia sự 

thật, 2021. - 591tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm. 

      ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Khoa 

học Môi trường và Xã hội. - Thư mục: tr. 579-591 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực trạng thực thi pháp luật; đường 

lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công khai, minh bạch và 

trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà 

nước hiện nay. Giới thiệu những quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình 

     Phân loại: 351.597 / C455K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009656 

     Từ khoá:Cơ quan,Hành chính nhà nước,Minh bạch,Công khai 

20.  Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục. - H. : Tài 

chính, 2021. - 460tr. : bảng ; 24cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục cuối mỗi phần 

     Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp; giao nghiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. 

Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế 
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     Phân loại: 343.59708302638 / C400C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009648 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008371-8373 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011682-11683 

     Từ khoá: Luật Giá; Giáo dục,Giá cả,Y tế,Dịch vụ công,Pháp luật 

21.  Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo 

công ước của Liên Hợp Quốc 1982 về luật biển / Bùi Công Quế (ch.b.), Phùng 

Văn Phách, Đỗ Huy Cường,.... - H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 

307tr. : minh họa ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. - Thư mục: 

tr. 293-307 

     Phân loại: 341.44809597 / C460S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009676 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011691 

     Từ khoá:Công ước quốc tế,Luật biển,Thềm lục địa 

22. Cầm Bao. Lời ca xên mường của người Thái Đen vùng Mường La / S.t.: Cầm 

Bao, Quàng Văn Đôi; Lò Văn Lả biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 699tr. ; 

20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.1 : Chữ Thái cổ. - 2020. - 699tr. 

     Tóm tắt: Sơ lược về diễn trình thực hiện lễ xên mường của người Thái Đen 

vùng Mường La, tinh Sơn La; giới thiệu lời ca xên mường của người Thái Đen 

vùng Mường La bằng chữ Thái cổ 

     Phân loại: 398.4159718 / L462C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036160 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050924-50925 

     Từ khoá:Tín ngưỡng dân gian,Nghi lễ truyền thống,Người Thái Đen 

23. Cầm Bao. Lời ca xên mường của người Thái Đen vùng Mường La / Cầm Bao. 

- Sưu tầm: Cầm Bao, Quàng Văn Đôi ; Lò Văn Lả biên dịch. - H. : Văn hóa dân 

tộc, 2020. - 983 tr. ; 20 cm. 

          Q.2 : Phiên âm tiếng Thái và dịch nghĩa tiếng Việt/ S.t.: Cầm Bao, Quàng 

Văn Đôi, Lò Văn Lả biên dịch. - 2020. - 983tr. 
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     Tóm tắt: Gồm bản phiên âm tiếng Thái dịch nghĩa sang tiếng Việt trong lời ca 

xên mường của người Thái Đen ở Mường La, tỉnh Sơn La 

     Phân loại: 398.859718 / L462C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036161 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050926-50927 

     Từ khoá:Nghi lễ truyền thống,Người Thái Đen,Văn hóa dân gian 

24.  Cẩm nang về tham nhũng, đạo đức và sự liêm chính trong hành chính 

công : (Sách tham khảo) / Adam Graycar (ch.b.), Zeger van der Wal, Jean Patrich 

Villeneuve... ; Biên dịch: Nguyễn Đăng Núi... ; H.đ.: Nguyễn Đăng Núi, Hoàng Thị 

Ba. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 1079tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. 

     Tên sách tiếng Anh: Handbook on corruption, ethics and integrity in public 

administration. - Thư mục cuối mỗi bài 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về hành chính công và các nhược điểm; 

vấn đề tham nhũng trong các lĩnh vực; nghiên cứu các tình huống tham nhũng trên 

thế giới; các giải pháp ứng phó với tham nhũng trong hành chính công 

     Phân loại: 332.024 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003552 

     Từ khoá:Đạo đức chính trị,Tham nhũng,Hành chính công 

25.  Di sản làng nghề xứ Thanh với phát triển du lịch : Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Thị Thục, Nguyễn Thị Lan Hương (ch.b.), Nguyễn Đức Thắng.... - H. : 

Khoa học xã hội, 2021. - 370tr. : bảng, biểu đồ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 327-336. - Phụ lục: tr. 337-370 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết về làng nghề, du lịch làng nghề và khái quát 

làng nghề ở Thanh Hoá; nghiên cứu thực trạng quy mô, hoạt động của các làng 

nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; mô hình lý thuyết: làng nghề ở Thanh Hoá gắn 

với việc phát triển du lịch; kết quả triển khai mô hình thực nghiệm: làng nghề ở 

Thanh Hoá gắn với việc phát triển du lịch; giải pháp khai thác việc phát triển và 

nhân rộng mô hình du lịch làng nghề ở Thanh Hoá 

     Phân loại: 338.470959741 / D300S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036118 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050848 

     Từ khoá:Làng nghề,Di sản,Du lịch 
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26.  Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường / Sưu tầm, 

biên dịch, giới thiệu: Bùi Thiện ; Tuyển chọn, chỉnh lí: Hà Lý. - H. : Văn hóa dân 

tộc, 2020. - 663 tr. ; 20 cm. 

          Q.1/ Bùi Thiện s.t., giới thiệu, Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lí. - 2020. - 663tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu không gian văn hoá Mường, thần thoại, huyền tích người 

Mường, quan niệm dân gian của người Mường về vũ trụ và hát mo đẻ đất đẻ nước 

của người Mường 

     Phân loại: 390.0895920597 / D305X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035722 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050062-50063 

     Từ khoá:Dân tộc Mường,Diễn xướng,Văn hoá dân gian,Nghi lễ 

27.  Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường / Bùi Thiện 

sưu tầm, biên dịch, giới thiệu ; Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lí. - H. : Văn hóa dân tộc, 

2020. - 851 tr. ; 20 cm. 

          Q.2/ Bùi Thiện s.t.. - 2020. - 851tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số diễn xướng nghi lễ và phong tục của dân tộc Mường 

như: Các Roóng mô chuyển kiếp về với tổ và đạo lý Mường, tế trời đất, tổ tiên, cầu 

mát lành và một số câu chuyện và tri thức dân gian liên quan đến diễn xướng nghi 

lễ và phong tục Mường 

     Phân loại: 390.0895920597 / D305X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035723 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050064-50065 

     Từ khoá:Diễn xướng,Văn hoá dân gian,Dân tộc Mường,Nghi lễ 

28.  Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Bùi Đức Thọ, Trương Thị Nam Thắng (ch.b.), Vũ Hoàng Nam.... - 

H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 259 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 

     Thư mục: tr. 245-254 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát 

triển xã hội và kinh nghiệm của một số quốc gia; thực trạng khu vực doanh nghiệp 

xã hội ở Việt Nam; các yếu tố tác động đến doanh nghiệp xã hội và vai trò của 

doanh nghiệp xã hội đối với phát triển xã hội; quan điểm và các giải pháp thúc đẩy 

khu vực doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội 

     Phân loại: 338.709597 / D408N 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009652 

     Từ khoá: Doanh nghiệp xã hội; Doanh nghiệp 

29. Dương Văn Hậu. Những vấn đề lý luận và thực tiễn của trọng tài thương mại 

Việt Nam / Dương Văn Hậu. - H. : Tư pháp, 2021. - 259tr. ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 254-256 

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm và các phương thức giải quyết tranh chấp thương 

mại; lịch sử giải quyết tranh chấp ở Việt Nam trước khi có Luật Trọng tài thương 

mại; các quy định pháp luật hiện hành về trọng tài thương mại và những vấn đề đặt 

ra với trọng tài thương mại Việt Nam 

     Phân loại: 346.59707 / NH556V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036167 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038241-38242 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050942-50943 

     Từ khoá: Trọng tài thương mại; Thương mại,Pháp luật 

30. Gillies, Alexandra. Tham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới : (Sách 

tham khảo) / Alexandra Gillies ; Phạm Nguyên Trường dịch. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2021. - 486tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Crude intentions: How oil corruption contaminates the 

world. - Phụ lục: tr. 387. - Thư mục: tr. 464-486 

     Tóm tắt: Tiếp cận những thương vụ dầu mỏ khổng lồ với hàng chục vụ án tham 

nhũng đầy tai tiếng: Các ông chủ của các công ty dầu khí dấn thân vào những phi 

vụ có lợi ích kếch xù; các chế độ đạo tặc trị ở Ănggôla, Adécbaigian... chiếm đoạt 

tài sản từ dầu mỏ để củng cố quyền lực; cùng với đó là loạt chủ ngân hàng, kế toán 

và luật sư sẵn sàng tiếp tay cho những "con bạch tuộc" tham những này cất giấu 

chiến lợi phẩm trong hệ thống các công ty vỏ bọc và thiên đường thuế khoá trên 

toàn cầu... 

     Phân loại: 338.27282 / TH104N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009668 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011688 

     Từ khoá:Công nghiệp dầu khí,Tham nhũng 

31.  Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Một 

số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Linh (ch.b.), Ngô 
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Tuấn Nghĩa, Mạch Quang Thắng.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 407 tr. 

; 24 cm. 

     Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và vận 

dụng của một số Đảng Cộng sản trên thế giới về mối quan hệ giữa lực lượng sản 

xuất và quan hệ sản xuất; nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan 

hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện Việt Nam; bối cảnh 

tác động và việc tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về 

mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới 

     Phân loại: 335.41 / GI-103Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009653 

     Từ khoá:Quan hệ sản xuất,Lực lượng sản xuất,Chủ nghĩa Mác-Lênin,Lí 

luận,Thực tiễn 

32.  Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : Sử thi Ba Na / Nguyễn Việt Hùng, 

Võ Quang Trọng,...; Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 639tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 508-632 

     Phân loại: 398.2085976 / GI-462T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035730 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050080-50081 

     Từ khoá:Dân tộc Ba Na,Văn học dân gian,Sử thi 

33. Gupta, Dipak K.. Hiểu thấu khủng bố và bạo lực chính trị: Ra đời, phát triển, 

biến chất và sụp đổ : Sách tham khảo / Dipak K. Gupta ; Trọng Minh dịch. - H. : 

Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 572 tr. ; 24 cm. 

      Tên sách tiếng Anh: Understanding terrorism and political violence: The life 

cycle of birth, growth, transformation, and demise. - Thư mục: tr. 527-572 

     Tóm tắt: Phân tích sâu về khủng bố, bàn luận về những phong trào bạo lực 

chính trị, các thế lực gây ra bạo lực chính trị và những hành động mang động cơ 

chính trị khác đang đe doạ đến hoà bình và thịnh vượng toàn cầu 

     Phân loại: 363.325 / H309T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009666 

     Từ khoá:Bạo lực,Chính trị,Khủng bố 
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34. Hoàng Bá Thịnh. Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển / 

Hoàng Bá Thịnh. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 830tr. : minh họa ; 

24cm. 

     Thư mục: tr. 799 - 830 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và pháp luật, chính sách của Việt Nam về gia 

đình; biến đổi gia đình trong quá trình phát triển; những vấn đề gia đình Việt Nam 

đang đối diện trong quá trình phát triển 

     Phân loại: 306.8509597 / B305Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009659 

     Từ khoá:Gia đình,Biến đổi 

35. Hoàng Lan. Hỏi - đáp Luật Trẻ em / Hoàng Lan hệ thống, b.s.. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 251tr. ; 20cm. 

     Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Luật 

trẻ em năm 2016, cụ thể về những quy định chung; về quyền và bổn phận của trẻ 

em; chăm sóc và giáo dục trẻ em; bảo vệ trẻ em; vào các vấn đề trẻ em tham gia; về 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực 

hiện quyền và bổn phận của trẻ em; hướng dẫn thi hành luật trẻ em 

     Phân loại: 342.5970877202628 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036188 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038283-38284 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050984-50985 

     Từ khoá:Pháp luật,Luật trẻ em 

36. Hoàng Thị Nhuận. Phong tục tang ma của người Tày huyện Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng / Hoàng Thị Nhuận. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 251tr. : ảnh ; 

20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 186-239. - Thư mục: tr. 240-246 

     Tóm tắt: Khái quát về người Tày huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Phong 

tục, nghi lễ tang ma, tác động của các yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo và những biến 

đổi trong phong tục tang ma của người Tày ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

     Phân loại: 393.59712 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036150 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050904-50905 
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     Từ khoá:Tang lễ,Dân tộc Tày 

37. Hoàng Tuấn Cư. Lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn / Hoàng Tuấn Cư 

(ch.b.), Hoàng Văn Hạnh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 495tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 487-488 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn như 

nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi lễ đầy tháng; những tập tục liên quan đến lễ đầy tháng; 

tổ chức lễ đầy tháng; một số biểu tượng trong lễ đầy tháng; hát pụt trong lễ đầy 

tháng; những biến đổi trong tổ chức lễ đầy tháng; lễ đầy tháng - nét đẹp văn hoá 

truyền thống của người Tày. Giới thiệu những bài cúng trong lễ đầy tháng của 

người Tày ở Bắc Kạn 

     Phân loại: 395.12259713 / L250Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035742 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050104-50105 

     Từ khoá: Lễ đầy tháng; Nghi lễ truyền thống,Dân tộc Tày 

38. Huy Thái. Hỏi - đáp Luật Hôn nhân gia đình / Huy Thái hệ thống, b.s.. - H. : 

Hồng Đức, 2021. - 169tr. ; 20cm. 

     Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014, cụ thể về những quy định chung, về kết hôn, về 

quan hệ giữa vợ và chồng, chấm rứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan 

hệ giữa các thành viên khác của gia đình, cấp dưỡng, quan hệ hôn nhân và gia đình 

có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành 

     Phân loại: 346.59701602638 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036187 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038281-38282 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050982-50983 

     Từ khoá:Pháp luật,Hôn nhân,Gia đình 

39.  Hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế / Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Thị Loan (ch.b.), 

Nguyễn Thị Hiền.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 343 tr. : bảng, biểu đồ 

; 24 cm. 

     Thư mục: tr. 321-340 
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     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực 

con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập 

quốc tế; thực trạng biến động hệ giá trị văn hoá và con người Việt Nam hiện nay; 

quan điểm, dự báo xu hướng, nội dung và giải pháp xây dựng hệ giá trị văn hoá và 

con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội 

nhập quốc tế 

     Phân loại: 306.09597 / H250G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009662 

     Từ khoá:Con người,Giá trị văn hoá 

40. Johnson, Nicholas. Cách mạng công nghiệp 4.0 - Dưới góc độ kinh tế học 

Internet, Al, Blockchain : Sách tham khảo / Nicholas Johnson, Brendan Markey 

Towler ; Dịch: Đinh Trọng Minh, Trần Anh Đức. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 

335tr. ; 20cm. 

     Tên sách tiếng Anh: Economics of the fourth industrial revolution: Internet, 

artificial intelligence and blockchain. - Thư mục cuối mỗi chương 

     Tóm tắt: Trình bày đặc điểm, tính chất và vai trò quan trọng của các cuộc cách 

mạng công nghiệp; Internet: siêu cạnh tranh, siêu tăng trưởng và cuộc tranh giành 

sự chú ý trên thị trường toàn cầu; trí tuệ nhân tạo: tự động hoá và mở rộng triệt để 

khả năng của con người; Blockchain: phân tán chức năng, cá nhân hoá quyền quản 

trị và thiết kế hệ thống quản trị; vận dụng thành tựu của cách mạng 4.0 trong xây 

dựng hệ thống 

     Phân loại: 303.4834 / C102M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036205 

     Từ khoá:Kinh tế,Cách mạng công nghiệp 4.0,Xã hội 

41. Klein, Matthew C.. Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp - Bất bình 

đẳng bóp méo kinh tế toàn cầu và đe doạ hoà bình thế giới : Sách tham khảo / 

Matthew C. Klein, Michael Pettis ; Nguyễn Minh Thu dịch. - H. : Chính trị Quốc 

gia sự thật, 2021. - 368 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 

     Tên sách tiếng Anh: Trade wars are class wars - how rising inequality distorts 

the global economy and threatens international peace 

     Tóm tắt: Gồm những bài viết phân tích chủ yếu về diện mạo kinh tế, cân bằng 

thương mại, tăng trưởng tài chính, chiến tranh thương mại và mâu thuẫn giai cấp 

của các nước Đức, Trung Quốc, Mỹ làm tham chiếu đến một số nước ở các khu 
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vực khác trên thế giới: Từ Adam Smith đến Tim Cook: Sự biến đổi của thương mại 

toàn cầu; sự phát triển của tài chính toàn cầu; tiết kiệm, đầu tư và mất cân bằng... 

     Phân loại: 337 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009657 

     Từ khoá:Thương mại,Kinh tế quốc tế,Chiến tranh kinh tế 

42. Linh Nga Niê Kdam. Văn hóa Tây Nguyên giàu và đẹp / Linh Nga Niê Kdam. 

- H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 463tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 454-457 

     Tóm tắt: Trình bày khái quát về văn hoá dân gian Tây Nguyên như luật tục, thổ 

cẩm, nhà sàn, lễ hội, tục uống rượu cần, trò chơi dân gian, phong tục hôn nhân, gia 

đình truyền thống, nghệ thuật diễn xướng, trường ca, sử thi, dân ca, nhạc cụ dân 

gian... trong đời sống các tộc người ở Tây Nguyên 

     Phân loại: 390.095976 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035738 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050096-50097 

     Từ khoá:Văn hoá dân gian 

43. Lâm Quang Hùng. Một số phong tục, tập quán của người Sán Dìu ở Vĩnh 

Phúc / Lâm Quang Hùng b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 119tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 111-112 

     Tóm tắt: Giới thiệu vài nét khái quát về người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc, một số tục 

lệ trong đời sống, phong tục lễ tết và một số giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị 

văn hoá trong tục lễ truyền thống của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc 

     Phân loại: 390.59723 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036152 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050908-50909 

     Từ khoá:Tập quán,Dân tộc Sán Dìu,Phong tục cổ truyền 

44. Lâm Quang Hùng. Văn hóa truyền thống của người Cao Lan và người Dao 

Quần Chẹt ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 

179tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 173-174 
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     Phân loại: 390.0959723 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036149 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050902-50903 

     Từ khoá: Người Cao Lan; Người Dao Quần Chẹt; Văn hóa dân gian,Dân tộc 

Dao,Dân tộc Sán Chay 

45. Lê Thị Chiên. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình 

mới / Lê Thị Chiên. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 302tr. ; 20cm. 

     Tóm tắt: Trình bày những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, những quan điểm 

sai trái trong lý luận hình thái kinh tế - xã hội, quan điểm của C. Mác về lực lượng 

sản xuất, quan điểm của Ph. Ăngghen về tư duy lý luận, quan điểm về sứ mệnh lịch 

sử của giai cấp công nhân trong "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản"... 

     Phân loại: 324.2597075 / G434P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036200 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051005 

     Từ khoá:Bảo vệ Đảng,Tư tưởng 

46. Lê Thị Dự. Văn hóa dân gian làng Hoạch Trạch / Lê Thị Dự. - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2020. - 221tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 185-206. - Thư mục: tr. 207-211 

     Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lí, cảnh quan, lịch sử và con người làng Hoạch 

Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Giới thiệu văn hoá dân 

gian làng Hoạch Trạch như: tín ngưỡng, phong tục, nhà ở, trang phục... 

     Phân loại: 390.0959734 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036155 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050914-50915 

     Từ khoá:Văn hóa dân gian 

47. Lê Văn Cương. Phiêu lưu trong vùng cực tối của thế giới : Sách tham khảo / 

Lê Văn Cương. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 231tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những phân tích sâu sắc làm sáng tỏ bức tranh quan hệ quốc tế 

thời gian qua, dự báo tình hình thế giới, chiến lược phát triển của các nước lớn thời 

gian tới 

     Phân loại: 320 / PH309L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036104 
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     Từ khoá:Quan hệ quốc tế,Chính trị 

48. Lê Văn Liêm. Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Gia Rai trong môi trường 

văn hóa đương đại / Lê Văn Liêm. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 311tr. : ảnh, bảng 

; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 273-294. - Thư mục: tr. 295-303 

     Tóm tắt: Tổng quan về giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Gia Rai ở tỉnh Gia 

Lai; vấn đề kế thừa và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Gia Rai 

trong môi trường văn hoá đương đại 

     Phân loại: 305.89593059762 / GI100T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035707 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050070-50071 

     Từ khoá:Giá trị văn hóa,Văn hóa truyền thống,Dân tộc Gia Rai 

49. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường 

La : Chữ thái cổ / Lò Văn Lả s.t., biên dịch. - H : Văn hóa dân tộc, 2020. - 371tr. ; 

20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.1, Ph.2. - 2020. - 371tr. 

     Phân loại: 398.809597 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036134 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050872-50873 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Thái 

50. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường 

La : Chữ Thái cổ / Lò Văn Lả s.t., biên dịch. - H : Văn hóa dân tộc, 2020. - 395tr. ; 

20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.1, Ph.3. - 2020. - 395tr. 

     Phân loại: 398.809597 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036135 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050874-50875 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Thái 
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51. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường 

La : Dịch nghĩa tiếng Việt / Lò Văn Lả s.t., biên dịch. - H : Văn hóa dân tộc, 2020. 

- 511tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.3, Ph.1. - 2020. - 511tr. 

     Phân loại: 398.859718 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036138 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050880-50881 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Thái 

52. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường 

La : Dịch nghĩa tiếng Việt / Lò Văn Lả s.t., biên dịch. - H : Văn hóa dân tộc, 2020. 

- 319tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.3, Ph.2. - 2020. - 319tr. 

     Phân loại: 398.859718 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036139 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050882-50883 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Thái 

53. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường 

La : Dịch nghĩa tiếng Việt / Lò Văn Lả s.t., biên dịch. - H : Văn hóa dân tộc, 2020. 

- 341tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.3, Ph.3. - 2020. - 341tr. 

     Phân loại: 398.859718 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036140 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050884-50885 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Thái 

54. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường 

La : Phiên âm tiếng Thái / Lò Văn Lả s.t., biên dịch. - H : Văn hóa dân tộc, 2020. - 

539tr. ; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.2, Ph.1. - 2020. - 539tr. 

     Phân loại: 398.859718 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036136 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050876-50877 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Người Thái Đen 

55. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường 

La / Lò Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 375 tr. ; 20 cm. 

          Q.2, Ph.2/ Lò Văn Lả s.t.. - 2020. - 375tr. 

     Phân loại: 398.859718 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035748 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050116-50117 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Người Thái Đen 

56. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường 

La : Phiên âm tiếng Thái / Lò Văn Lả s.t., biên dịch. - H : Văn hóa dân tộc, 2020. - 

397tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.2, Ph.3. - 2020. - 397tr. 

     Phân loại: 398.859718 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036137 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050878-50879 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Thái 

57. Lò Xuân Dừa. Đặc điểm truyện thơ Thái "Chàng Lú - Nàng Ủa" (Khun Lú - 

Náng Ủa) về phương diện thi pháp : Chuyên luận / Lò Xuân Dừa. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2020. - 259 tr. ; 20 cm 

     Phân loại: 398.8597 / Đ113Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035741 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050102-50103 

58. Lý Viết Trường. Phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn / Lý 

Viết Trường. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 255tr. ; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng 

Sơn như: Tục thờ Thổ công, đón Tết Nguyên Đán, dán giấy đỏ ngày Tết Nguyên 

Đán, dựng cây nêu ngày tết... 

     Phân loại: 390.0859711 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035726 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050072-50073 

     Từ khoá:Lễ hội,Phong tục cổ truyền,Dân tộc Tày,Dân tộc Nùng 

59. Lương Thị Thành Vinh. Truyền thông về biến đổi khí hậu / Lương Thị Thành 

Vinh. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 242tr. : minh hoạ ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 241-242 

     Tóm tắt: Tổng quan những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, cơ sở lí thuyết 

về truyền thông biến đổi khí hậu dưới góc độ hướng dẫn vận dụng và những gợi ý 

cho việc vận dụng các kĩ thuật và phương pháp truyền thông trong lĩnh vực biến 

đổi khí hậu một cách hiệu quả 

     Phân loại: 363.7 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036178 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038263-38264 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050964-50965 

     Từ khoá:Biến đổi khí hậu,Truyền thông 

60. Lương Văn Thiết. Tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người 

Khơ Mú ở Nghệ An / Lương Văn Thiết. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 535tr. : ảnh, 

bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 510-528 

     Tóm tắt: Giới thiệu về người Khơ Mú ở Nghệ An; những kinh nghiệm, tri thức 

dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở tỉnh Nghệ An; nghiên 

cứu những biến đổi tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ 

Mú hiện nay 

     Phân loại: 338.159741 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036144 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050892-50893 
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     Từ khoá: Tri thức dân gian; Sản xuất nông nghiệp,Dân tộc Khơ Mú 

61. Minh An. Cẩm nang những kĩ năng cần thiết dành cho học sinh tiểu học / Minh 

An. - H. : Dân trí, 2021. - 239tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm. 

     Tóm tắt:  Cung cấp cho học sinh tiểu học những kĩ năng cần thiết như: kĩ năng 

tự bảo vệ, kĩ năng tự lập, kĩ năng giao tiếp và hợp tác, kĩ năng tạo thói quen tốt và 

những phẩm chất cần thiết dành cho học sinh tiểu học 

     Phân loại: 372.37 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038229-38230 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050930-50931 

                          Kho tra cứu: TC.003554 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Học sinh tiểu học 

62.  Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo 

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 : 

Sách chuyên khảo / Ch.b.: Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc; B.s.: Hà Đình 

Thành,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 471tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm 

     Thư mục: tr. 451-468 

     Tóm tắt: Trình bày một cách hệ thống về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc 

tế về xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi 

mới sáng tạo; đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2011 - 2020; phân tích những lợi thế, bất lợi, thách thức, cơ hội của Việt Nam 

trong bối cảnh phát triển mới và đưa ra những giải pháp nhằm tạo lập mô hình tăng 

trưởng giai đoạn 2021 - 2030 

     Phân loại: 338.9597 / M450H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009410 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008377 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011257-11258 

     Từ khoá: Tăng trưởng; Phát triển kinh tế,Đổi mới sáng tạo,2021-2030,Khoa học 

công nghệ 

63.  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề 

đặt ra - định hướng trong giai đoạn mới : Sách chuyên khảo / Trần Quốc Toản, 

Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn (ch.b.).... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 

474tr. ; 24cm. 

     Thư mục: tr. 453-470 
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     Tóm tắt:  Nghiên cứu một số vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh 

tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XII của Đảng và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

2011 - 2020; đề xuất mục tiêu, các quan điểm, nhiệm vụ và định hướng các giải 

pháp phát triển đất nước trong giai đoạn mới 

     Phân loại: 320.609597 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009658 

     Từ khoá:Định hướng phát triển 

64.  Một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn văn hóa truyền 

thống các dân tộc rất ít người ở Việt Nam hiện nay / Bùi Thị Bích Lan (ch.b.), 

Phạm Thị Hà Xuyên, Nguyễn Thị Tám, Lê Phạm Minh Quý. - H. : Văn hóa dân 

tộc, 2021. - 219tr. : ảnh, bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học. - Phụ 

lục: tr. 161-208. - Thư mục: tr. 209-217 

     Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng, cách tiếp cận và 

phạm vi nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội và bảo tồn văn hoá truyền thống các 

dân tộc rất ít người ở Việt Nam hiện nay; một số vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hoá, 

các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn văn hoá truyền 

thống; một số vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hoá truyền 

thống và gợi ý chính sách, nghiên cứu 

     Phân loại: 305.8009597 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036208 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038301-38302 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051010-51011 

     Từ khoá:Dân tộc thiểu số,Xã hội,Văn hóa truyền thống,Kinh tế 

65.  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần 

thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. - H. : Thanh niên, 2020. - 190tr., 8 tr. tranh màu : 

bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

     Tóm tắt: Trình bày nghị quyết, chương trình hành động, điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung), các quyết định, quy chế hoạt động và danh sách Uỷ viên Uỷ ban Trung ương 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 

     Phân loại: 324.2597014 / NGH300Q 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036217 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038319-38320 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051028-51029 

     Từ khoá:Đại hội đại biểu,Nghị quyết,2019-2024 

66. Nguyễn Bá Diến. Chính sách, pháp luật trên biển đông của Trung Quốc - Nhìn 

từ góc độ pháp luật quốc tế : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Bá Diến, Nguyễn 

Hùng Cường. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 451tr. : minh hoạ ; 24cm. 

     Phụ lục: tr. 328-410. - Thư mục: tr. 411-436 

     Tóm tắt: Nghiên cứu vị trí địa chiến lược của Biển Đông; chính sách, pháp luật 

biển của Trung Quốc gắn với tham vọng độc chiếm Biển Đông; tính trái pháp luật 

quốc tế trong các chính sách, pháp luật trên Biển Đông của Trung Quốc; nhận diện 

rõ thêm về mưu đồ của Trung Quốc đồng thời có giải pháp thích hợp và hiệu quả 

trong việc "vừa đấu tranh, vừa hợp tác" với Trung Quốc trên Biển Đông 

     Phân loại: 341.45 / CH312S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009670 

     Từ khoá:Chính sách,Luật quốc tế,Biển Đông 

67. Nguyễn Duy Dũng. Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam 

gắn liền với bảo vệ môi trường / Nguyễn Duy Dũng. - H. : Xây dựng, 2021. - 237tr. 

: ảnh ; 20cm 

     Thư mục: tr. 228-232 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; quản 

lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ xây dựng nông 

thôn mới; vấn đề môi trường nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới và Việt 

Nam; xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế nông 

thôn Việt Nam 

     Phân loại: 338.10286 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036114 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050839-50840 

     Từ khoá:Kinh tế nông thôn,Bảo vệ môi trường 

68. Nguyễn Hương. Những điều cần biết về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

/ Nguyễn Hương b.s.. - H. : Dân trí, 2021. - 202tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 192-195 
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     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức thực tế, quy định cụ thể của pháp luật, kỹ 

năng cần thiết để phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và chăm sóc sức khoẻ sinh 

sản, tình dục 

     Phân loại: 362.767 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036222 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038329-38330 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051038-51039 

     Từ khoá:Xâm phạm tình dục,Trẻ em,Phòng chống 

69. Nguyễn Thanh Tú. Hồ Chí Minh - Mạch nguồn và ánh sáng / Nguyễn Thanh 

Tú. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 298tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm, tư tưởng, nhân cách cao đẹp Hồ Chí 

Minh và phân tích những giá trị văn hoá, đạo hiếu, đạo lý, ngôn ngữ, giá trị hạnh 

phúc trong tư tưởng của Người 

     Phân loại: 335.4346 / H450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036106 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038212-38214 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050823-50824 

     Từ khoá:Tư tưởng 

70. Nguyễn Thị Huế. Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam - Những 

hướng tiếp cận : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 

1271tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận 

từ những tương đồng; thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận bản chất 

thể loại và khảo sát loại hình kiểu truyện; truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt 

Nam - tiếp cận thể loại và loại hình nhân vật xấu xí mà tài ba; văn học các dân tộc 

thiểu số Việt Nam - tiếp cận đặc trưng văn hóa tộc người 

     Phân loại: 398.209597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036142 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050888-50889 

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Văn học dân gian,Dân tộc thiểu số 
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71. Nguyễn Thị Minh Ngọc. Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch / Nguyễn Thị Minh 

Ngọc. - H. : Thể thao và Du lịch, 2021. - 344tr. : ảnh, bảng ; 20cm. 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; 

nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; 

du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt 

Nam 

     Phân loại: 338.4791 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038227-38228 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050928-50929 

                          Kho tra cứu: TC.003553 

     Từ khoá:Du lịch,Hướng dẫn viên 

72. Nguyễn Thị Quế. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam những năm đầu thế kỷ 

XXI : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Thị Thúy. - H. : Lý luận 

Chính trị, 2021. - 359tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 343-354 

     Tóm tắt: Nêu cơ sở hoạch định đường lối và nội dung chính sách đối ngoại của 

Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI. Trình bày cụ thể các mặt đối ngoại của nước 

ta thời kỳ này: Hoạt động ngoại giao nhà nước, hoạt động đối ngoại Đảng, đối 

ngoại nhân dân. Đưa ra một số đánh giá và bài học kinh nghiệm về hoạt động đối 

ngoại 

     Phân loại: 327.597 / H411Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009675 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011690 

     Từ khoá:Thế kỉ 21,Hoạt động đối ngoại 

73. Nguyễn Thị Thuý. Văn hóa dân tộc Cống ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy 

(ch.b.), Châm Nhật Tân, Nguyễn Cảnh Phương. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 

691tr. : ảnh, bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 496-680. - Thư mục: tr. 681-685 

     Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, môi trường cư trú, dân số, tên gọi và 

nguồn gốc tộc người của dân tộc Cống ở Việt Nam; hoạt động kinh tế truyền thống; 

văn hoá ứng xử; văn hoá tinh thần; giá trị văn hoá dân tộc Cống và việc bảo tồn, 

phát huy trong giai đoạn hiện hay 
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     Phân loại: 390.0899540597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036147 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050898-50899 

     Từ khoá:Văn hóa dân gian,Dân tộc Cống 

74. Nguyễn Thị Yên. Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên, tỉnh Lai 

Châu / Nguyễn Thị Yên (ch.b.), Vàng Thị Ngoạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 

779tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 765-773. - Thư mục: tr. 775-776 

     Tóm tắt: Giới thiệu về người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. Khái quát về 

Một và Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu và lời ca 

trong lễ Kin Pang Một 

     Phân loại: 394.269597173 / K311P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036146 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050896-50897 

     Từ khoá:Dân tộc Thái,Văn hoá dân gian,Lễ hội 

75. Nguyễn Việt Lâm. Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời 

đại mới / Nguyệt Việt Lâm (ch.b.), Lê Trung Kiên, Nguyễn Minh Hà. - H. : Chính 

trị Quốc gia sự thật, 2021. - 343tr. ; 20cm. 

     Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm về lợi ích quốc gia - dân tộc trên thế giới, bảo vệ 

lợi ích quốc gia - dân tộc của một số nước trên thế giới trong giai đoạn hiện nay, cơ 

sở lý luận và thực tiễn đối với việc bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam, 

đề xuất tham chiếu bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại 

mới 

     Phân loại: 320.9597 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036207 

     Từ khoá:Chính trị 

76. Nguyễn Văn Chính. Di cư, đói nghèo và phát triển / Nguyễn Văn Chính. - H. : 

Khoa học xã hội, 2021. - 426tr. : bảng ; 20cm 

     Thư mục cuối mỗi bài 

     Tóm tắt: Khái quát về vấn đề di cư nôi địa ở Việt Nam: chiến lược sinh tồn và 

những khuôn mẫu đang thay đổi; từ "lãng mạn" đến "duy ý chí": di cư xây dựng 

các vùng kinh tế mới; di cư xây dựng các vùng kinh tế mới qua những câu chuyện 
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đời; biến đổi kinh tế - xã hội và vấn đề di chuyển lao động nông thôn - đô thị; 

những người di cư tự do trong không gian đô thị: trường hợp một "xóm liều" ở Hà 

Nội; di cư tự do của người dân tộc thiểu số và vai trò của mạng lưới xã hội; di cư 

lao động xuyên biên giới, động lực di cư và vai trò của môi giới 

     Phân loại: 307.2 / D300C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036113 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050838 

     Từ khoá:Di cư 

77. Nguyễn Văn Liêm. Thiên tai từ biển và các giải pháp phòng ngừa và ứng phó / 

Nguyễn Văn Liêm. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2021. - 

203tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 200-201 

     Tóm tắt: Trình bày một số các khái niệm, định nghĩa cơ bản về thiên tai; khái 

quát chung về tình hình thiên tai trên thế giới và Việt Nam; thiên tai từ biển, 

nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa, ứng phó ở Việt Nam; quản lý 

rủi ro thiên tai từ biển dựa vào cộng đồng địa phương 

     Phân loại: 363.348 / TH305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036108 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038215-38217 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050826-50827 

     Từ khoá:Phòng chống,Môi trường biển,Đối phó,Thiên tai 

78. Nguyễn Xuân Tùng. Công lý và sự thể hiện công lý trong Hiến pháp Việt Nam 

/ Nguyễn Xuân Tùng. - H. : Tư pháp, 2021. - 259tr. : bảng ; 20cm. 

     Phụ lục: tr. 240-248. - Thư mục: tr. 249-257 

     Tóm tắt: Lý luận về công lý trong nền khoa học pháp lý thế giới và công lý tại 

Việt Nam. Sự thể hiện công lý trong hiến pháp một số nước và nêu quan điểm, giải 

pháp thúc đẩy, bảo vệ công lý ở Việt Nam hiện nay 

     Phân loại: 342.59702 / C455L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036164 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038235-38236 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050936-50937 

     Từ khoá:Hiến pháp,Pháp luật,Công lý 



36 

 

 

79. Nguyễn Đình Đáp. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và cấp độ rủi ro thiên 

tai / Nguyễn Đình Đáp, Nguyễn Tự Nam. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ 

Việt Nam, 2021. - 199tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 195-199 

     Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về thời tiết, khí hậu, thiên tai; các hiện 

tượng thời tiết nguy hiểm; thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai; ứng phó với thời tiết, 

thiên tai nguy hiểm 

     Phân loại: 363.349 / C101H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036125 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038218-38220 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050854-50855 

     Từ khoá:Thiên tai,Thời tiết,Rủi ro,Nguy hiểm 

80.  Người Khơ Mú ở Việt Nam  = The Khơ Mú in Vietnam. - H. : Thông tấn, 

2021. - 145 tr. : ảnh màu ; 25 cm. 

     Tóm tắt: Giới thiệu những hình ảnh và thông tin cơ bản về đời sống vật chất và 

văn hoá tinh thần, tín ngưỡng của người Khơ Mú ở Việt Nam 

     Phân loại: 305.8597 / NG558K 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001966-1968 

     Từ khoá:Dân tộc Khơ Mú 

81. Phan Thư Hiền. Kinh nghiệm dân gian về phòng chống thiên tai, lũ lụt của cư 

dân vùng sông La (Đức Thọ, Hà Tĩnh) / Phan Thư Hiền s.t., khảo cứu. - Nghệ An : 

Đại học Vinh, 2022. - 375tr. : ảnh ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 373-374 

     Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về sông La và đặc điểm địa - văn hoá của vùng sông 

La (Đức Thọ, Hà Tĩnh); kinh nghiệm dân gian về việc phòng chống thiên tai, lũ lụt 

(dự báo thời tiết để ứng phó với thiên tai, lũ lụt qua ca dao, tục ngữ, hò, vè, ví, 

giặm; kinh nghiệm xây dựng, gia cố nhà cửa, chuồng trại để phòng chống thiên tai, 

lũ lụt...); kinh nghiệm dân gian trong sản xuất lúa nước, hoa màu và chăn nuôi gia 

súc, gia cầm 

     Phân loại: 363.349 / K312N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036189 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038285-38286 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050986-50987 
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     Từ khoá:Dân gian,Kinh nghiệm,Phòng chống,Thiên tai,Lũ lụt 

82. Phan Thị Cẩm Vân. Quan hệ chính trị, kinh tế Liên Bang Nga - Việt Nam 

(2001-2015) / Phan Thị Cẩm Vân. - Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2022. - 307tr. : 

bảng, biểu đồ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 241-264. - Phụ lục: tr. 265-303 

     Tóm tắt: Làm rõ sự vận động, phát triển của mối quan hệ Nga - Việt Nam, trình 

bày những mặt thuận lợi, khó khăn, những điểm nổi bật và tác động của mối quan 

hệ song phương trên lĩnh vực chính trị, kinh tế đối với từng nước và với khu vực, từ 

đó khai thác lợi thế trong quan hệ quốc tế hiện nay, đóng góp phần nào vào việc 

điều chỉnh chính sách đối ngoại của hai nhà nước 

     Phân loại: 327.470597 / QU105H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036213 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038313-38314 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051022-51023 

     Từ khoá:2001-2015,Kinh tế,Quan hệ,Chính trị 

83. Phạm Hồng Tung. Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị 

: Chuyên luận / Phạm Hồng Tung. - Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H. : 

Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 847 tr. ; 24 cm. 

     Thư mục: tr. 828-844 

     Tóm tắt: Gồm 31 chuyên luận về lịch sử và văn hoá Việt Nam, khu vực và thế 

giới: Khái niệm "văn hoá chính trị" và một số cách tiếp cận văn hoá chính trị trong 

khoa học chính trị ở phương Tây; mối quan hệ giữa môi trường chính trị, quá trình 

chính trị và văn hoá chính trị; một số luận điểm của giới học giả phương Tây về 

văn hoá chính trị Á Đông.. 

     Phân loại: 320 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009660 

     Từ khoá:Chính trị,Văn hóa 

84. Phạm Quỳnh Chinh. Văn hóa làng trong quá trình đô thị hoá ở đồng bằng 

sông Hồng hiện nay / Phạm Quỳnh Chinh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 

244tr. : bảng ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 218-236. - Phụ lục: tr. 237-244 

     Tóm tắt: Phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận chung về văn hoá làng, đô thị 

hoá và biến đổi văn hoá làng ở đồng bằng sông Hồng dưới tác động của quá trình 
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đô thị hoá. Phân tích thực trạng biến đổi văn hoá làng trên một số lĩnh vực cơ bản 

dưới tác động của quá trình đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồng; khái quát những 

vấn đề đặt ra từ sự biến đổi ấy. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu định hướng sự 

biến đổi văn hoá làng trong quá trình đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồn 

     Phân loại: 306.095973 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036202 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051007 

     Từ khoá:Văn hoá làng xã,Đô thị hoá 

85. Phạm Thị Huyền Sang. Pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em và phòng, chống 

bạo lực đối với trẻ em / Phạm Thị Huyền Sang (ch.b.), Trần Thị Vân Trà, Nguyễn 

Thị Thanh. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 327tr. : ảnh, bảng ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 281-285. - Phụ lục: tr. 286-321 

     Tóm tắt: Cung cấp những chỉ dẫn cụ thể trong những tình huống thực tiễn phát 

sinh về nhu cầu bảo vệ quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em; đồng 

thời giúp cho những cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc thực hiện 

pháp luật nắm rõ được những quy trình pháp lý cần thiết được áp dụng trong thực 

tiễn thực hiện bảo vệ quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em 

     Phân loại: 342.59708772 / PH109L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036179 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038265-38266 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050966-50967 

     Từ khoá:Phòng chống,Bạo lực,Pháp luật,Quyền trẻ em 

86. Phạm Văn Linh. Xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 / Phạm Văn Linh (ch.b.), Phạm Hồng 

Chương, Trần Thị Vân Hoa.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 291tr. : bảng ; 

24cm. 

     Thư mục: tr. 279-288 

     Tóm tắt: Trình bày lý luận và thực tiễn về hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát 

triển đất nước. Phân tích thực trạng xây dựng và thực hiện hệ chỉ tiêu phát triển của 

Việt Nam những năm qua. Nêu định hướng, giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

     Phân loại: 338.9597 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009667 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011686-11687 

     Từ khoá:Kinh tế,Phát triển,Chỉ tiêu 

87. Phạm Văn Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ 

khí trong hoạt động quân sự : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Minh. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2021. - 254tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 244-252 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự. Nội dung 

cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong 

hoạt động quân sự. Giá trị và định hướng vận dụng tư tưởng trên về mối quan hệ 

giữa con người và vũ khí trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay 

     Phân loại: 355.4 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036105 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038209-38211 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050821-50822 

     Từ khoá:Quân sự,Vũ khí,Con người,Hoạt động,Tư tưởng Hồ Chí Minh 

88. Phạm Đình Nghiệp. Cẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên 

/ Ch.b.: Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu. - H. : Thanh niên, 2021. - 383tr. ; 20cm. 

     Phụ lục: tr. 361-383 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng trong tổ chức hoạt động công tác thanh thiếu 

niên: Kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp ứng xử, nói trước công chúng, tổ chức các 

hoạt động tổng hợp... 

     Phân loại: 324.259 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038305-38306 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051014-51015 

                          Kho tra cứu: TC.003555 

     Từ khoá:Công tác tổ chức,Thanh thiếu niên,Hoạt động 

89. Prince-Ruiz, Rebecca. Không sử dụng nhựa: Câu chuyện đầy cảm hứng về 

một chiến dịch môi trường toàn cầu / Rebecca Prince-Ruiz, Joanna Atherfold Finn ; 

Nguyễn Hồng Đăng dịch ; Trần Quang Tùng h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 

2021. - 355 tr. ; 24 cm. 

     Tên sách tiếng Anh: Plastic free: The inspiring story of a global environmental 

movement and why it matters. - Thư mục: tr. 345-350 
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     Tóm tắt: Gồm nnhững vấn đề về rác thải nhựa, đưa ra giải pháp thiết thực đi 

kèm mỗi vấn đề để cải thiện môi trường: cách nhận ra vấn đề, thử thách bắt đầu, 

câu chuyện về lối sống vứt bỏ, giảm thiểu top 4, đại dương nhựa, cố gắng làm tốt 

hơn, tất cả là sự chia sẻ, động lực xây dựng và phát triển phong trào, tất cả chúng ta 

cùng bên nhau, cuộc sống thoát ra khỏi nhựa 

     Phân loại: 363.738 / KH455S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009663 

     Từ khoá:Rác thải,Bảo vệ môi trường,Nhựa 

90. Quang Minh. Hỏi - đáp Luật Bình đẳng giới / Quang Minh hệ thống, b.s.. - H. 

: Hồng Đức, 2021. - 219tr. ; 20cm. 

     Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Luật 

Bình đẳng giới năm 2006 về những vấn đề chung; bình đẳng giới trong các lĩnh vực 

của đời sống xã hội và gia đình; các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và đảm bảo bình 

đẳng giới; thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới... 

     Phân loại: 342.5970802638 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036184 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038275-38276 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050976-50977 

     Từ khoá:Luật Bình đẳng giới,Pháp luật 

91.  Quản lý và xử lý rác thải nhựa / Hoàng Minh Giang, Nguyễn Thành Trung, 

Lê Mạnh Cường.... - H. : Xây dựng, 2021. - 300tr. : minh họa ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 204-280. - Thư mục: tr. 281-294 

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan các vấn đề về nhựa, chất thải nhựa, cách tiếp cận 

và nguyên tắc kinh tế tuần hoàn để giảm nhẹ những ảnh hưởng của rác nhựa. Nêu 

hiện trạng sản xuất và tiêu dùng nhựa, rác thải nhựa, rác thải nhựa và môi trường, 

quản lý chất thải nhựa, tái chế và tiêu huỷ rác nhựa, kinh tế tuần hoàn nhựa 

     Phân loại: 363.7288 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036116 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050845-50846 

     Từ khoá: Rác thải nhựa; Quản lí,Xử lí rác thải 

92. Rosefielde, Steven. Nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin: Kinh tế, quốc phòng 

và chính sách đối ngoại : Sách tham khảo / Steven Rosefielde ch.b. ; Biên dịch, 
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h.đ.: Nguyễn Thị Cát Ngọc.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 687tr. : minh họa ; 

24cm. 

     Tên sách tiếng Anh: Putin's Russia: Economy, defense and foreign policy. - Thư 

mục cuối mỗi chươn 

     Tóm tắt: Phân tích về kinh tế, tài chính, quản lý nhà nước về kinh tế, khoa học, 

giáo dục, y tế của nền kinh tế - xã hội nước Nga. Trình bày cơ cấu tổ chức, tư duy 

chiến lược quân sự, trang bị vũ khí của nước Nga; tiềm năng và triển vọng trong 

tương lai. Chính sách đối ngoại, những mối quan hệ quốc tế của nước Nga và trọng 

tâm chính sách đối ngoại của nước Nga những năm tới 

     Phân loại: 320.60947 / N557N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009669 

     Từ khoá:Quốc phòng,Kinh tế,Chính sách đối ngoại 

93. Schwab, Klaus. COVID-19: Cuộc đại tái thiết / Klaus Schwab, Thierry 

Malleret; Biên dịch, h.đ.: Lý Thị Hải Yến.... - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 

2021. - 391tr. : biểu đồ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: COVID-19: The great reset 

     Tóm tắt: Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến kinh tế, xã hội, địa 

chính trị, môi trường và công nghệ trên toàn thế giới. Xem xét các khía cạnh vi mô 

tác động của đại dịch COVID-19 đối với ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Đưa 

ra giả định về hậu quả của đại dịch có thể gây ra ở cấp độ cá nhân 

     Phân loại: 303.4 / C435C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036214 

     Từ khoá: Đại dịch COVID-19; Thay đổi,Xã hội 

94.  Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Cao Đức (ch.b.), Đặng Xuân 

Thanh.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 591tr. : minh họa ; 24cm. 

     Phụ lục: tr. 537-557. - Thư mục: 558-584 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hoá Việt 

Nam; kinh nghiệm và bài học quốc tế; nhận diện sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế; dự báo xu hướng phát triển của sức mạnh mềm 

văn hoá Việt Nam đến năm 2030; giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hoá Việt 

Nam 

     Phân loại: 306.09597 / S552M 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009654 

     Từ khoá:Hội nhập quốc tế,Văn hoá 

95.  Sử thi Ê Đê - Nghệ thuật diễn xướng và sự trao truyền : Sách chuyên khảo 

/ Kiều Trung Sơn (ch.b.), Lê Văn Kỳ, Vũ Quang Dũng.... - H. : Văn hóa dân tộc, 

2020. - 451tr. : ảnh, bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 368-437. - Thư mục: tr. 438-446 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận và tổng quan tư liệu và hướng tiếp cận 

sử thi Tây Nguyên; nghệ thuật ngôn từ trong diễn xướng sử thi Ê Đê; công thức 

nhạc điệu trong diễn xướng sử thi Ê Đê; nghệ nhân và vấn đề trao truyền sử thi Ê 

Đê 

     Phân loại: 398.209597 / S550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036157 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050918-50919 

     Từ khoá:Văn hóa dân gian,Diễn xướng,Sử thi Ê đê 

96.  Sự tích đoàn kết các dân tộc  = Klei Yăl Dlei Đưm Hgum Mguôp Djăp 

Djuê Ana: Kho tàng truyện cổ Ê Đê / Trương Bi ch.b., s.t.; Người kể: Y Wih 

H'wing ...; Y Wơl Knah dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 363tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 398.209597 / S550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035713 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050040-50041 

     Từ khoá:Dân tộc Ê Đê,Văn hoá dân gian 

97.  Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và 

những gợi ý đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đoàn Trường Thụ (ch.b.), 

Nguyễn Văn Đáng, Nguyễn Trọng Bình.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 

271tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 261-268 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận về think tanks trong đời sống chính trị 

hiện đại; think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và 

những gợi ý tham khảo cho Việt Nam qua nghiên cứu think tanks trong nền chính 

trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản 



43 

 

 

     Phân loại: 324 / TH312T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036124 

     Từ khoá:Chính trị,Đời sống,Tổ chức phi lợi nhuận 

98.  Thiết chế xã hội và kiểm soát tham nhũng : Sách chuyên khảo / Phạm 

Minh Anh, Đỗ Văn Quân (ch.b.), Nguyễn Tất Giáp.... - H. : Lý luận Chính trị, 

2021. - 199tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 188-198 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về thiết chế xã hội và kiểm soát xã 

hội. Phân tích vai trò của một số thiết chế xã hội trong kiểm soát tham nhũng. Đưa 

ra một số nhận định, phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của thiết chế xã 

hội trong kiểm soát tham nhũng 

     Phân loại: 364.132309597 / TH308C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036223 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051040 

     Từ khoá:Xã hội,Thể chế,Kiểm soát,Tham nhũng 

99. Thuỳ Trang. Hỏi - đáp Luật Hộ tịch / Thuỳ Trang hệ thống, b.s.. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 199tr. ; 20cm. 

     Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Luật 

Hộ tịch năm 2014, cụ thể về những quy định chung; về đăng ký hộ tịch tại uỷ ban 

nhân dân cấp xã, cấp huyện và tại cơ quan đại diện; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch; cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch; trách nhiệm quản lý nhà 

nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch và điều khoản thi hành 

     Phân loại: 342.5970802638 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036186 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038279-38280 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050980-50981 

     Từ khoá:Luật Hộ tịch,Pháp luật 

100.  Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc thái / Sưu tầm: Khuyết 

Danh, Lò Văn Lả. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 611 tr. ; 20 cm. 

          Q.1/ Lò Văn Lả s.t.. - 2020. - 611tr. 

     Phân loại: 398.295911597 / TH121TH 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035728 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050076-50077 
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     Từ khoá:Văn học dân gian 

101.  Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái / Lò Văn Lả s.t.. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 463tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.2. - 2020. - 463tr. 

     Phân loại: 398.295911597 / TH121TH 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035729 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050078-50079 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

102.  Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI / Bùi Đình Bôn 

(ch.b.), Chu Đức Dũng, Nguyễn Đức Thành.... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 

299tr. ; 20cm 

          T.1 : Chính trị, kinh tế. - 2021. - 299tr.. - Thư mục: tr. 242-245 

     Tóm tắt: Trình bày tình hình chính trị, kinh tế thế giới những thập niên đầu thế 

kỷ XXI; xu hướng đa cực của cục diện thế giới; tình hình chính trị, an ninh, kinh tế 

khu vực Đông Nam Á - Asean những thập niên đầu thế kỷ XXI 

     Phân loại: 320.902 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036101 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038200-38202 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050815-50816 

     Từ khoá:Chính trị,Thế kỉ 21,Kinh tế 

103.  Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI / Bùi Đình Bôn chủ 

biên, Triệu Minh Phương, Nguyễn Ngọc Thanh.... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 

298 tr. ; 20 cm. 

          T.2 : Quân sự và an ninh/ Bùi Đình Bôn (ch.b.). - 2021. - 298tr.. - Thư mục: 

tr. 251-254 

     Tóm tắt: Trình bày xu thế quân sự của thế giới đương đại; tính chất, đặc điểm 

nổi bật của chiến tranh và xu hướng phát triển quân đội trong tương lai; an ninh phi 

truyền thống và tội phạm quốc tế trong thế giới đương đại 

     Phân loại: 355.009 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036102 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038203-38205 



45 

 

 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050817-50818 

     Từ khoá:Quân sự,An ninh,Thế kỉ 21 

104.  Tiềm năng bảo tồn biển hướng tới phát triển bền vững huyện đảo 

Trường Sa, Việt Nam / Trần Đình Lân (ch.b.), Nguyễn Văn Quân, Vũ Mạnh 

Hùng,.... - H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 285tr. : minh họa ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. - Thư mục: 

tr. 271-278 

     Phân loại: 338.959756 / T304N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009681 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011694 

     Từ khoá:Kinh tế,Tài nguyên thiên nhiên,Môi trường biển,Bảo tồn,Phát triển bền 

vững 

105. Trương Bi. Không gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'Nông / Trương Bi. - H. : 

Sân khấu, 2020. - 687tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục ảnh: tr. 669-676. - Thư mục: tr. 677-

679 

     Tóm tắt: Tổng quan về văn hoá dân gian Ê Đê, M'Nông; những kết quả sưu tầm, 

nghiên cứu sử thi Ê Đê, M'Nông; không gian diễn xướng, nghệ nhân kể sử thi và 

tên tác phẩm sử thi Ê Đê, M'Nông; những câu chuyện huyền thoại về không gian 

diễn xướng sử thi Ê Đê, M'Nông; không gian "sống" và giải pháp bảo tồn không 

gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'Nông 

     Phân loại: 398.09597 / KH455G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035714 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050046-50047 

     Từ khoá:Sử thi Ê Đê,Sử thi M'Nông,Văn hoá dân gian,Diễn xướng 

106. Trần Quốc Hùng. Hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt 

Nam / B.s.: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thị Thuận. - H. : Văn hóa dân tộc, 2022. - 

479tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 433-465. - Thư mục: tr. 466-474 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu và 

dân tộc Khơ Mú; nghiên cứu một số đặc trưng văn hoá, tục lệ, phong tục trong hôn 
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nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú; một số giải pháp bảo tồn và phát huy 

các giá trị văn hoá trong hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú trong giai 

đoạn hiện nay 

     Phân loại: 392.509 597 / H454N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036145 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050894-50895 

     Từ khoá:Dân tộc Sán Dìu,Hôn nhân,Gia đình,Dân tộc Khơ Mú 

107. Trần Quốc Hùng. Văn hóa dân gian người Dao Thanh Phán vùng biên giới 

tỉnh Quảng Ninh / B.s.: Trần Quốc Hùng, Tô Đình Hiệu. - H. : Văn hóa dân tộc, 

2020. - 251tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 227-236. - Thư mục: tr. 237-244 

     Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lí tỉnh Quảng Ninh và người Dao Thanh Phán 

vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh. Văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người 

Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh 

     Phân loại: 390.0859729 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036156 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050916-50917 

     Từ khoá:Vùng biên giới,Văn hóa dân gian,Dân tộc Dao 

108. Trần Thị Thanh Thủy. Think-tanks và đổi mới quá trình chính sách / Trần 

Thị Thanh Thủy, Đặng Khắc Ánh. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 278tr. : minh 

họa ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 264-273 

     Tóm tắt: Trình bày về chính sách và quá trình chính sách, think-tanks và quá 

trình chính sách, sự tham gia của think-tanks trong quá trình chính sách ở Việt Nam 

hiện nay 

     Phân loại: 320.6 / TH312T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036199 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051004 

     Từ khoá:Tư vấn,Nhà nước,Chính sách 

109. Trần Thị Thu Hiền. Bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án 

hình sự / Trần Thị Thu Hiền. - H. : Tư pháp, 2021. - 279tr. ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 262-275 
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     Tóm tắt:  Trình bày cơ sở lý luận về bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn 

điều tra vụ án hình sự; giới thiệu pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về bảo đảm 

quyền của bị can; yêu cầu đặt ra đối với việc bảo đảm quyền của bị can trong giai 

đoạn điều tra vụ án hình sự và một số giải pháp hoàn thiện 

     Phân loại: 345.5970560264 / B108Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036163 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038233-38234 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050934-50935 

     Từ khoá:Bị can,Pháp luật,Vụ án hình sự,Quyền con người 

110. Trần Văn Thục. Di sản văn hóa dân gian trên vùng kinh đô cổ Văn Lang / 

Trần Văn Thục ch.b.. - H : Văn hóa dân tộc, 2020. - 685tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 671-678 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về văn hoá, văn hoá dân gian, di sản 

văn hoá và hướng tiếp cận; vị thế địa - chính trị và bản sắc địa - văn hoá vùng kinh 

đô cổ Văn Lang; những di sản văn hoá dân gian tiêu biểu trên vùng kinh đô cổ Văn 

Lang; tiềm năng, thực trạng và một số giải pháp bảo tồn, di sản văn hoá dân gian 

vùng kinh đô cổ Văn Lang 

     Phân loại: 390.0959721 / D300S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035740 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050100-50101 

     Từ khoá: Kinh đô Văn Lang; Văn hoá dân gian,Di sản văn hoá 

111. Trần Văn Thục. Văn hóa, văn học dân gian Phú Thọ / Trần Văn Thục. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 2020. - 643tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 609-628. - Thư mục: tr. 629-633 

     Tóm tắt: Khái quát chung về văn hoá, đặc điểm văn hoá cội nguồn, văn hoá lễ 

hội, di chỉ, di tích lịch sử, nghi lễ, phong tục tập quán, ẩm thực ở Phú Thọ. Giới 

thiệu tổng quan về văn học dân gian, truyện cổ dân gian và các thể loại văn vần dân 

gian Phú Thọ 

     Phân loại: 390.0959721 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035725 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050068-50069 
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     Từ khoá:Văn hóa dân gian,Văn học dân gian 

112. Tòng Văn Hân. Tang lễ cổ truyền của người Thái Đen ở Điện Biên / Tòng 

Văn Hân. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 359tr. : bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 211-251 

     Tóm tắt: Giới thiệu các lễ tiết cụ thể cùng một số quan niệm và kiêng kỵ trong 

ba ngày lễ tang của người Thái Đen tỉnh Điện Biên với nét đặc sắc và nhân văn từ 

thời điểm các thành viên trong gia đình tập trung bên cạnh người sắp ra đi cho đến 

khi trút hơi thở cuối cùng, những công việc chuẩn bị cho tang lễ trong ngày thứ hai, 

sau ngày chôn cất và một số quy định trong tang lễ 

     Phân loại: 393.93597177 / T106L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035733 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050086-50087 

     Từ khoá:Văn hoá cổ truyền,Tang lễ,Người Thái Đen 

113. Tống Đại Hồng. Phong tục lấy rể kế thế của người Tày ở Tuyên Quang / 

Tống Đại Hồng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 375tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 279-358. - Thư mục: tr. 359-364 

     Tóm tắt: Khái quát chung về người Tày và tục cưới hỏi, phong tục lấy rể kế thế 

của người Tày ở Tuyên Quang. Giới thiệu một số bài văn khấn trong lễ ăn hỏi, lễ 

cưới. Ghi chép một số trường hợp lấy rể kế thế của người Tày ở huyện Chiêm Hoá 

(Tuyên Quang) và các tỉnh miền cuối phía Bắc cùng một số hình ảnh đám cưới lấy 

rể kế thế hiện nay 

     Phân loại: 395.22597153 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035743 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050106-50107 

     Từ khoá:Phong tục,Hôn lễ,Dân tộc Tày 

114. Từ Thị Loan. Dân ca quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện 

của nhân loại / Từ Thị Loan (ch.b), Nguyễn Chí Bền. - H. : Văn hóa dân tộc, 2021. 

- 99tr. : minh hoạ ; 23cm. 

     Phụ lục: tr. 83-94. - Thư mục: tr. 95-97 
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     Tóm tắt: Đề cập tới không gian văn hoá, lịch sử, địa lý và con người Bắc Ninh, 

làng Quan họ và nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh, những sáng tạo văn hoá mang tầm 

nhân loại cũng như vấn đề bảo vệ, phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

     Phân loại: 398.809 / D121C 

     Ký hiệu kho: Kho hạn chế (VN): HBVN.001969-1973 

     Từ khoá:Dân ca quan họ,Văn hoá phi vật thể,Di sản văn hoá 

115.  Việt Nam trong tiểu vùng sông Mê Công - Cho một dòng sông phát triển 

bền vững : Sách tham khảo / Vũ Đức Liêm, Ninh Xuân Thảo (ch.b.), Trần Ngọc 

Dũng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 431tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. 

     Thư mục: tr. 417-431 

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên và cư dân Tiểu vùng Sông 

Mê Công. Lịch sử các nước Tiểu vùng sông Mê Công; vấn đề hợp tác Tiểu vùng 

sông Mê Công và các thách thức đặt ra ở thế kỷ XXI; Việt Nam - nỗ lực cho một 

dòng sông phát triển bền vững 

     Phân loại: 337.597059 /  V308N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009672 

     Từ khoá: Tiểu vùng sông Mê Công; Hợp tác khu vực,Quan hệ kinh tế 

116.  Văn hóa dân gian biển đảo vùng Bắc Bộ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Chí 

Bền, Võ Thị Hoàng Lan (ch.b.), Trần Thị Thuỷ, Vũ Anh Tú. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2021. - 403tr. : ảnh ; 20cm 

     Thư mục: tr. 385-401 

     Tóm tắt: Giới thiệu không gian văn hóa Bắc Bộ và văn hóa dân gian biển đảo 

Bắc Bộ. Phân tích các thành tố của văn hoá dân gian biển đảo và vấn đề bảo tồn, 

phát huy giá trị văn hoá dân gian biển đảo Bắc Bộ 

     Phân loại: 390.09597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036127 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038224-38226 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050858-50859 

     Từ khoá:Văn hóa dân gian,Đảo,Biển 

117. Vũ Anh Tuấn. Khảo cứu hệ thống loại hình truyện kể Tày ở vùng Đông Bắc 

Việt Nam / Vũ Anh Tuấn s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 699tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr.323-683.- Thư mục: tr.684-694 
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     Phân loại: 398.209597 / KH108C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035724 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050066-50067 

     Từ khoá:Dân tộc Tày,Truyện dân gian,Văn hóa dân gian 

118. Vũ Thuyết. Hỏi - đáp Luật Tổ chức chính quyền địa phương / Vũ Thuyết hệ 

thống, b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 259tr. ; 20cm. 

     Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Văn 

bản hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 22/VBHN-VBQH năm 

2019 gồm: hỏi đáp về những quy định chung, về chính quyền địa phương ở nông 

thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, về hoạt động của chính 

quyền địa phương, về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị 

hành chính và một số văn bản liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 

     Phân loại: 342.5970702638 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036185 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038277-38278 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050978-50979 

     Từ khoá: Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Pháp luật 

119. Vũ Thị Tú Anh. Quyền lực mềm của người phụ nữ trong văn hóa Đạo Mẫu / 

Vũ Thị Tú Anh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 347tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 293-322. - Thư mục: tr. 323-344 

     Tóm tắt: Giới thiệu văn hóa Đạo Mẫu và vấn đề quyền lực mềm của người phụ 

nữ trong văn hoá Đạo Mẫu; sự gắn kết của phụ nữ Việt Nam với Đạo Mẫu; thực 

hành nghi lễ và bổn phận của tín đồ Đạo Mẫu; đền thờ và tục đi lễ thánh; yếu tố thế 

tục và tính giải trí trong thực hành tín ngưỡng Đạo Mẫu 

     Phân loại: 398.4109597 / QU603L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036154 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050912-50913 

     Từ khoá:Tín ngưỡng dân gian,Phụ nữ,Quyền lực,Đạo Mẫu 

120. Woon Kin Chung. 50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore / Woon Kin 

Chung, Loo Ya Lee ; Trịnh Lan Hương hiệu đính ; Hà Minh Hiệp dịch. - H. : 

Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 583 tr. : bảng ; 24 cm. 
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     Tên sách tiếng Anh: 50 years of Singapore's productivity drive. - Thư mục: tr. 

572-583 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hành trình 50 năm năng suất của Singapore; 

đánh giá, xác định sự phát triển của năng suất và đưa ra cái nhìn bao quát về hoạt 

động thúc đẩy năng suất, phân tích những chính sách, kế hoạch trong các giai đoạn 

tăng trưởng của nền kinh tế Singapore trong 5 giai đoạn: những năm 1960-1970, 

những năm 1980, những năm 1990, những năm 2000 và những năm 2010, đồng 

thời đưa ra những vấn đề, hướng đi cần thảo luận, hoạch định trong tương lai 

     Phân loại: 338.45095957 / N114M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009651 

     Từ khoá:Năng suất,Công nghiệp 

121.  Xu hướng mới về quyền con người: Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Văn Cương, Trương Hồng Quang (ch.b.), Nguyễn Thị Lương Trà, 

Trần Thị Tú Anh. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 378 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý. - Thư mục: tr. 357-376 

     Tóm tắt: Cung cấp một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền con người, nhận diện 

xu hướng mới về quyền con người và đánh giá thực tiễn một số xu hướng mới về 

quyền con người tại Việt Nam 

     Phân loại: 323.09597 / X500H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009650 

     Từ khoá:Quyền con người,Lí luận,Thực tiễn 

122.  Xây dựng nguồn nhân lực hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh 

và bền vững đất nước / Nguyễn Hữu Khiển, Trần Văn Phòng, Nguyễn Lương 

Ngọc... ; Phạm Thị Thanh Trà ch.b.. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 431tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phân tích những quan điểm, định hướng, giải 

pháp đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò của nhân lực hành chính nhà nước 

đối với sự phát triển bền vững đất nước; những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với việc 

xây dựng nhân lực hành chính nhà nước và đề xuất các giải pháp đảm bảo hoàn 

thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân lực hành chính đáp ứng yêu cầu 

phát triển nhanh và bền vững đất nước 

     Phân loại: 352.609597 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009674 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011689 
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     Từ khoá:Phát triển,Hành chính công,Nguồn nhân lực 

123. Yuen Yuen Ang. Thời đại vàng son của Trung Quốc: Nghịch lý bùng nổ kinh 

tế và tham nhũng tràn lan : Sách tham khảo nội bộ / Yuen Yuen Ang ; Mạnh 

Chương biên dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 307tr. : minh họa ; 24cm. 

     Tên sách tiếng Anh: China's gilded age: The paradox of economic boom and 

vast corruption. - Phụ lục: tr. 285-306 

     Tóm tắt: Phân tích về hiện tượng tham nhũng ở Trung Quốc để thấy sự khác 

biệt của Trung Quốc với các quốc gia khác. Đánh giá tác động của chiến dịch 

chống tham nhũng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến 

sự phát triển và quản lý đất nước 

     Phân loại: 364.13230951 / TH462Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009671 

     Từ khoá:Phát triển,Kinh tế,Tham nhũng 

124. Y Mang. Cây nêu trong hội mừng cơm mới của người Xơ Đăng ở buôn Kon 

H'Ring xã Ea H'Đing huyện Cư M'Gar tỉnh Đắk Lắk / Y Mang. - H. : Văn học, 

2019. - 331tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 305-306 

     Tóm tắt: Giới thiệu về xã hội truyền thống, phong tục tập quán tộc người Xơ 

Đăng; cây nêu trong hội mừng ăn cơm mới của đồng bào Xơ Đăng (nhóm XTeang) 

ở buôn Kon H'Ring, xã Ea H'Đing huyện Cư M'Gar tỉnh Đắk Lắk 

     Phân loại: 398.4159765 / C126N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035744 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050108-50109 

     Từ khoá: Cây nêu; Dân tộc Xơ Đăng,Lễ bái,Phong tục,Tín ngưỡng dân gian 

125. Y Mang. Truyện cổ Xơ Đăng / Y Mang s.t., biên dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 339tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục ảnh: tr. 331-334 

     Phân loại: 398.209597 / TR527C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036143 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050890-50891 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Xơ Đăng 
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126.  Đa dạng sinh học, giá trị bảo tồn và định hướng quản lý, khai thác bền 

vững tài nguyên thiên nhiên tại khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu 

Hai / Nguyên Văn Quân, Chu Thế Cường (ch.b.), Trần Đình Lân,.... - H. : Khoa 

học tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 285tr. : minh họa ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. - Thư mục: 

tr. 173-176 

     Phân loại: 333.9180959749 / Đ100D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009682 

     Từ khoá:Khu bảo tồn,Đất ngập nước,Đa dạng sinh học,Quản lí,Tài nguyên 

thiên nhiên 

127. Đào Chuông. Phong tục kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang / Đào 

Chuông. - H. : Văn học, 2019. - 261tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 255-256 

     Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, những vấn đề về kiêng kị, cơ sở hình 

thành nên phong tục kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang; các phong tục kiêng 

kị gắn với vòng đời người từ lúc sinh ra, trưởng thành, lúc mất; kiêng kị gắn với 

ứng xử về tâm linh, trong cộng đồng và trong xã hội 

     Phân loại: 390.59795 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036153 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050910-50911 

     Từ khoá:Phong tục,Người Khơ Me 

128. Đào Thanh Trường. Di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ 

và đổi mới tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư / 

Đào Thanh Trường. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 451 tr. : hình vẽ, bảng 

; 24 cm. 

     Phụ lục: tr. 351-396. - Thư mục: tr. 397-410 

     Tóm tắt:  Trình bày một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý di động xã hội 

của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới trong bối cảnh cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư; cách tiếp cận và thiết kế nghiên cứu; các loại hình di 

động xã hội; chính sách quản lý di động xã hội và giải pháp chính sách quản lý di 

động xã hội 

     Phân loại: 304.809597 / D300Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009661 

     Từ khoá:Xã hội học,Công nghệ,Khoa học,Nguồn nhân lực 

129. Đặng Hoành Loan. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / Biên 

soạn.: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2020. - 1215 tr. ; 20 cm. 

          Q.2 : Lời hát Then dân tộc Nùng, Thái/ B.s.: Đặng Hoành Loan, Nguyễn 

Thủy Tiên. - 2020. - 1215tr. 

     Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày, Nùng trong 

lễ Then cầu mùa - cầu bình an của người Nùng ở Lạng Sơn; lễ Then cầu phúc của 

người Nùng ở Cao Bằng; lễ Then tạ ơn tổ tiên của người Nùng ở Bắc Giang; lễ 

Then bắc cầu truyền nghề của người Thái trắng ở Điện Biên 

     Phân loại: 398.8709597 / H110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036128 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050860-50861 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Hát Then,Dân tộc Nùng,Dân tộc Thái 

130. Đặng Hoành Loan. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s.: 

Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên. - H. : Văn hóa dân tộc, 

2020. - 1267tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.3 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Bắc Kạn. - 2020. - 1267tr. 

     Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then 

Sa khoăn tẩu Long Vương ( Tìm vía dưới Long Vương) của người Tày ở Cao Bằng 

và Khảu lườn mấu của người Tày ở Bắc Kạn trong lễ Then Pây thử (đi Sứ) 

     Phân loại: 398.8709597 / H110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036129 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050862-50863 

     Từ khoá:Văn hóa dân gian,Hát Then,Dân tộc Tày 

131. Đặng Hoành Loan. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s.: 

Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên. - H. : Văn hóa dân tộc, 

2020. - 1119tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 



55 

 

 

          Q.6 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Tuyên Quang, Hà Giang. - 2020. - 1119tr. 

     Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong các lễ 

Then: Cầu khoăn của người Tày ở Tuyên Quang; trình tổ (Nhập vía cô dâu về nhà 

chồng); nối số (Rước lễ vật từ cửa quan lên cửa vua Hành Khiển) của người Tày ở 

Hà Giang 

     Phân loại: 398.8709597 / H110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036130 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050864-50865 

     Từ khoá:Văn hóa dân gian,Dân tộc Tày,Hát Then 

132. Đặng Hoành Loan. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s.: 

Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên. - H. : Văn hóa dân tộc, 

2020. - 1319tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.7 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh. - 

2020. - 1319tr. 

     Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then gọi hồn, mừng thọ; lễ 

then cầu mùa ở Lai Cai; lễ Then phi tỳ; hai tiết lễ "Khẩu tu" và "Niệm" của người 

Tày ở Quảng Ninh; lễ Then cúng mụ; lễ hội Xuân của người Tày ở Thái Nguyên 

     Phân loại: 398.8709597 / H110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036131 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050866-50867 

     Từ khoá:Văn hóa dân gian,Hát Then,Dân tộc Tày 

133.  Định cư - văn hóa của cư dân mặt nước ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và 

đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế) : Sách chuyên khảo / Lê 

Duy Đại (ch.b.), Lê Hải Đăng, Hoàng Thị Thu Hằng.... - H. : Khoa học xã hội, 

2021. - 771tr. : ảnh, bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Bảo tàng Dân tộc học Việt 

Nam. - Thư mục: tr. 718-742.- Phụ lục: tr. 743-771 

     Phân loại: 307.14 / Đ312C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036107 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050825 

     Từ khoá:Đời sống văn hóa,Biến đổi văn hóa,Cư dân mặt nước,Định cư trên bờ 
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134.  Đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất đầu tiên BCH Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh / B.s.: Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Thái An, Nguyễn Hồng 

Hải.... - H. : Thanh niên, 2021. - 316tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư 

thứ nhất đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh 

     Phân loại: 324.2597014092 / Đ455C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036224 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038333-38334 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051041-51042 

     Từ khoá: Nguyễn Lam;  1922-1990;  Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;  Việt 

Nam; Cuộc đời,Sự nghiệp 

135.  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 

điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế / Trương Thị Mai (ch.b.), Hà Ngọc Anh, Bùi Tuấn Quang.... - H. : 

Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 374 tr. ; 24 cm. 

     Thư mục: tr. 356-368 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những vấn đề lý luận về đổi mới phương thức lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phương thức lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác dân vận từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay; đồng 

thời đưa ra quan điểm và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

     Phân loại: 324.2597075 / Đ452M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009664 

     Từ khoá:Đổi mới,Lãnh đạo,Công tác dân vận 

136. Đổng Thành Danh. Những biểu tượng, cấu trúc và động thái của văn hóa 

Chăm / Đổng Thành Danh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2021. - 391tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 384-389 

     Tóm tắt: Trình bày những biểu tượng và cấu trúc của hệ thống tín ngưỡng, tôn 

giáo Chăm; biểu tượng, cấu trúc về thực hành văn hóa, cấu trúc xã hội Chăm và 

động thái của văn hoá truyền thông Chăm 
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     Phân loại: 305.899220597 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036211 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038309-38310 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051018-51019 

     Từ khoá:Dân tộc Chăm,Văn hóa 

137. Đỗ Hồng Kỳ. Voi một ngà chở da thú đổi muối / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới 

thiệu. - H. : Hội nhà văn, 2020. - 1043 tr. ; 20 cm. 

          Q.2 : Tiếng Mơ Nông/ Đỗ Hồng Kỳ s.t.. - 2020. - 1043tr. 

     Phân loại: 398.209597 / V428M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035749 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050118-50119 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

138. Đỗ Hồng Kỳ. Đánh bắt ở hồ thần / Đỗ Hồng Kỳ sưu tàm, giới thiệu. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 1499 tr. ; 20 cm. 

          Q.1 : Tiếng Việt/ Đỗ Hồng Kỳ s.t.. - 2020. - 1499tr. 

     Phân loại: 398.209597 / Đ107B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036132 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050868-50869 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

 

400 - NGÔN NGỮ 

139. Nguyễn Thị Sửu. Cấu tạo từ tiếng Tà Ôi / Nguyễn Thị Sửu. - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2020. - 815tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 785-809 

     Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý thuyết tiếng Tà Ôi, từ và cấu tạo từ, đặc điểm loại 

hình trong tiếng Tà Ôi liên quan đến cấu tạo từ, quy ước trình bày; trình bày 

phương pháp phụ tố; phương pháp láy; phương thức biến âm; phương pháp ghép 

     Phân loại: 495.935 / C125T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036133 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050870-50871 

     Từ khoá:Cấu tạo từ,Tiếng Tà Ôi 

 



58 

 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

140.  An toàn bức xạ - Những điều cần biết / Lê Quang Hiệp (ch.b.), Vũ Tiến Hà, 

Trần Đăng Mạnh, Ngô Thị Mến. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 318tr. : minh 

họa ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 315-318 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về bức xạ ion hoá; ghi đo bức xạ; 

ứng dụng bức xạ ion hoá trong đời sống; an toàn bức xạ; ứng phó sự cố bức xạ 

     Phân loại: 541.382 / A105T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036195 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038297-38298 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050998-50999 

     Từ khoá:An toàn,Bức xạ ion hoá 

141.  Giun đầu gai (Acanthocephala) ký sinh ở cá biển Việt Nam / Nguyễn Văn 

Hà (ch.b.), Hà Duy Ngọ, Trần Thị Bính, Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Khoa học tự 

nhiên và Công nghệ, 2021. - 328tr. : minh họa ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. - Thư mục: 

tr. 275-292 

     Phân loại: 592.39597 / GI-512Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009677 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011692 

     Từ khoá:Giun đầu gai,Kí sinh 

142. Nguyễn Hồng Phương. Nguy hiểm động đất trên lãnh thổ và vùng biển Việt 

Nam / Nguyễn Hồng Phương. - H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 

313tr. : minh họa ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. - Thư mục: 

tr. 297-313 

     Phân loại: 551.2209597 / NG523H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009679 

     Từ khoá:Động đất 

143.  Đặc điểm khí tượng, thủy văn, động lực vùng biển quần đảo Trường Sa / 

Lê Đình Mầu (ch.b.), Võ Sĩ Tuấn, Hồ Văn Thệ,.... - H. : Khoa học tự nhiên và 

Công nghệ, 2021. - 267tr. : minh họa ; 24cm 
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     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. - Thư mục: 

tr. 263-267 

     Phân loại: 551.570959756 / Đ113Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009680 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011695 

     Từ khoá:Khí tượng thủy văn,Quần đảo Trường Sa 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

144.  Công nghệ xử lý khí thải tại Việt Nam / Nguyễn Thu Huyền (ch.b.), Vũ 

Kim Hạnh, Lương Thanh Tâm, Phạm Đức Tiến. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. 

- 231tr. : minh họa ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 213-231 

     Tóm tắt: Trình bày khí thải công nghiệp; các phương pháp xử lý bụi khí thải 

công nghiệp; các phương pháp xử lý khí ô nhiễm; kiểm soát khí thải công nghiệp 

     Phân loại: 628.5309597 / C455N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036175 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038257-38258 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050958-50959 

     Từ khoá:Công nghệ xử lí,Khí thải 

145. Hoàng Thị Lê Thảo. Tri thức địa phương của dân tộc Nùng trong chăm sóc 

sức khoẻ bà mẹ và trẻ em / Hoàng Thị Lê Thảo, Phạm Thị Kim Cương, Lý Viết 

Trường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 199tr. : ảnh, bảng ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 167-170. - Phụ lục: tr. 171-199 

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về dân tộc Nùng: dân số, địa bàn cư trú, kinh tế 

truyền thống, văn hoá xã hội, các tri thức đại phương; tổng hợp tri thức địa phương 

của dân tộc Nùng trong chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em; đưa ra một số đề xuất 

kiến nghị 

     Phân loại: 618 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036198 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051003 

     Từ khoá:Trẻ em,Mẹ,Chăm sóc sức khoẻ,Tri thức,Dân tộc Nùng 

146.  Kẻ thù vô hình / Nguyễn Xuân Tuấn (ch.b.), Võ Tường Kha, Nguyễn Văn 

Khương.... - H. : Thể thao và Du lịch, 2021. - 543tr. : ảnh ; 20cm. 
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     Tên sách ngoài bìa: Kẻ thù vô hình COVID-19 

     Tóm tắt: Giới thiệu các tư liệu, hình ảnh sưu tầm, thông tin, bài viết chân thực 

về cuộc chiến khốc liệt chống lại đại dịch toàn cầu COVID-19; góp phần đem đến 

cho bạn đọc một số thông tin bổ ích, những suy ngẫm và hành động thiết thực để 

cùng chung tay góp sức chiến đấu chống lại Kẻ thù vô hình để bảo vệ cho mình, 

cho gia đình, cho cộng đồng xã hội và cho nhân loại 

     Phân loại: 614.592 / K200T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036206 

     Từ khoá: COVID-19; Kiểm soát dịch bệnh,Phòng ngừa 

147.  Mô hình hóa động lực dòng thủy thạch và ứng dụng cho ven biển cửa 

sông Miền Trung, Việt Nam (từ Quảng Nam đến Phú Yên) / Đào Đình Châm 

(ch.b.), Nguyễn Quang Minh, Phan Thị Thanh Hằng,.... - H. : Khoa học tự nhiên và 

Công nghệ, 2021. - 328tr. : minh họa ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. - Thư mục: 

tr. 319-328 

     Phân loại: 627.58 / M450H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009678 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011693 

     Từ khoá:Sụt lở,Bồi đất,Ven biển,Cửa sông,Phòng chống 

148. Nguyễn Bạch Ngọc. Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động / 

Nguyễn Bạch Ngọc. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 408tr. : minh họa ; 20cm. 

     Phụ lục: tr. 367-403. - Thư mục: tr. 404-407 

     Tóm tắt: Trình bày đại cương về Écgônômi; một số đặc điểm sinh lý của con 

người trong hoạt động lao động; chế độ lao động, nghỉ ngơi chế độ dinh dưỡng; 

hoạt động trí óc; đơn điệu - tần số thao tác - rối loạn cơ - xương; nhân trắc học 

Écgônômi... 

     Phân loại: 658.312 / Ư556D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036192 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038291-38292 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050992-50993 

     Từ khoá: Écgônômi; Quản trị,Tổ chức lao động,Nhân lực,Ứng dụng 
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149. Nguyễn Hồi Loan. Hội chứng tự kỷ ở trẻ em trong xã hội hiện đại (phát hiện, 

chẩn đoán và can thiệp) / Nguyễn Hồi Loan, Trần Thu Hương, Trần Thu Hương. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 417tr. : bảng ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 352-373. - Phụ lục: tr. 376-417 

     Tóm tắt: Giới thiệu chung về rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em. Phát hiện, chẩn đoán 

sớm và sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ. Nêu phương pháp và hình thức can thiệp 

rối loạn phổ tự kỷ ở trè em tại cộng đồng 

     Phân loại: 618.9285882 / H452C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036203 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051008 

     Từ khoá:Điều trị,Chẩn đoán,Tự kỷ,Trẻ em 

150. Nguyễn Lương Bằng. Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm 

nước / Nguyễn Lương Bằng (ch.b.), Trần Quốc Lập. - H. : Xây dựng, 2021. - 300tr. 

: minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 293-294 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát một số kiến thức về tưới nước cho cây trồng; thiết 

kế hệ thống tưới mặt ruộng; kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; lựa chọn kỹ 

thuật tưới phù hợp và quy trình thiết kế hệ thống tưới; hướng dẫn thiết kế, thi công, 

lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước; quản lý vận hành hệ thống tưới tiết kiệm 

nước; nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống tưới 

     Phân loại: 627.52 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.050841-50842 

                          Kho tra cứu: TC.003547 

     Từ khoá:Tưới nước,Kĩ thuật tưới 

151. Nguyễn Thị Thanh. Kỹ thuật nuôi thức ăn tươi sống cho động vật thủy sản / 

Nguyễn Thị Thanh, Phạm Mỹ Dung. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 202tr. : 

minh họa ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 196-198 

     Tóm tắt:  Trình bày về vai trò của thức ăn tươi sống và tổng quan về tình hình 

nghiên cứu, nuôi thức ăn tươi sống cho động vật thuỷ sản trên thế giới và ở Việt 

Nam. Phân tích những đặc tính sinh học và kỹ thuật nuôi các loại thức ăn tươi sống 

thường dùng cho động vật thuỷ sản như: tảo, luân trùng, artemia, copepoda.. 

     Phân loại: 639.8 / K600T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036174 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038255-38256 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050956-50957 

     Từ khoá:Thuỷ sản,Động vật,Kĩ thuật chăn nuôi,Thức ăn tươi sống 

152.  Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi 

công trình / Vũ Thanh Tú (ch.b.), Nguyễn Thanh Thủy, Lê Thị Thu Hiền.... - H. : 

Xây dựng, 2021. - 298tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 287-297 

     Tóm tắt: Tổng quan về hạn hán và xâm nhập mặn. Đánh giá hạn hán và xâm 

nhập mặn. Các giải pháp phòng chống và thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn và 

giới thiệu cống ngăn mặtn cái lớn - cái bé 

     Phân loại: 627.52 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036110 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050832-50833 

     Từ khoá:Giải pháp,Chống hạn,Chống mặn,Kĩ thuật thuỷ lợi 

153. Phạm Thị Thu Hằng. Tạo giống lúa chuyển gen nâng cao khả năng chống 

chịu hạn / Phạm Thị Thu Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 457tr. : 

minh họa ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 413-416. - Phụ lục: tr. 417-457 

     Tóm tắt: Giới thiệu chung về hạn và cơ chế chống chịu hạn ở cây lúa; Vai trò 

của nhân tố phiên mã liên quan tới chống chịu hạn ở thực vật; tình hình chọn tạo 

tạo giống lúa chịu hạn; kĩ thuật tạo dòng lúa chuyển gen mã hoá nhân tố phiên mã 

nhóm NAC tăng cường tính chịu hạn; xây dựng hệ thống tái sinh và quy trình 

chuyển gen vào giống lúa Việt Nam 

     Phân loại: 633.18233 / T108G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036204 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051009 

     Từ khoá:Chịu hạn,Gen,Lúa 

154.  Rèn luyện sức khoẻ bằng phương pháp vận động / B.s.: Hoàng Công Dân 

(ch.b.), Phạm Thị Hương, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy. - H. : Thể thao và 

Du lịch, 2021. - 178tr. : hình vẽ, ảnh ; 20cm 

     Thư mục: tr. 174 
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     Tóm tắt: Giới thiệu phương cách rèn luyện sức khoẻ thể chất căn bản và một số 

phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp vận động 

     Phân loại: 613.71 / R203L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036219 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038323-38324 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051032-51033 

     Từ khoá:Vận động,Chăm sóc sức khoẻ,Rèn luyện 

155.  Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo 

vệ bờ biển / Lê Hải Trung (ch.b.), Trần Thanh Tùng, Lê Xuân Roanh.... - H. : Xây 

dựng, 2021. - 200tr. : minh họa ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 129-195. - Thư mục: tr. 196-198 

     Tóm tắt: Hướng dẫn khảo sát, lựa chọn điều kiện biên thiết kế; phân tích lựa 

chọn giải pháp chống xói lở bờ biển; bố trí không gian; thiết kế giải pháp chống xói 

lở bờ biển; kỹ thuật thi công các công trình bảo vệ, chống xói lở bờ biển; công tác 

bảo trì, bảo dưỡng, quản lý, vận hành giải pháp chống xói lở 

     Phân loại: 627.58 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.050828-50829 

                          Kho tra cứu: TC.003546 

     Từ khoá:Bờ biển,Phòng chống,Sụt lở,Kĩ thuật thuỷ lợi 

156.  Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng 

phó / Nguyễn Tuấn Anh (ch.b.), Lê Văn Chín, Ngô Lê An, Phạm Tất Thắng. - H. : 

Xây dựng, 2021. - 200tr. : minh họa ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 183-191. - Thư mục: tr. 192-197 

     Tóm tắt: Tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu; phương pháp đánh giá tác 

động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; xây dựng kịch bản biến đổi 

khí hậu cho các tiểu vùng; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống 

thuỷ lợi; các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 

     Phân loại: 627.52 / T101Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036115 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050843-50844 

     Từ khoá:Giải pháp,Biến đổi khí hậu,Tác động,Hệ thống thuỷ lợi 
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157. Tăng Thị Chính. Công nghệ vi sinh xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị để tạo 

thành phân bón hữu cơ vi sinh quy mô công nghiệp / Tăng Thị Chính. - H. : Khoa 

học và Kỹ thuật, 2021. - 229tr. : minh họa ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 225-229 

     Tóm tắt: Tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt và công nghệ xử lý chất thải rắn ở 

Việt Nam; vai trò của vi sinh vật trong quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ; sản 

xuất và ứng dụng phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp; giới thiệu vật 

liệu và phương pháp nghiên cứu cùng các kết quả thực hiện 

     Phân loại: 628.44 / C455N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036176 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038259-38260 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050960-50961 

     Từ khoá: Phân hữu cơ vi sinh; Chất thải rắn,Công nghệ vi sinh,Xử lí 

158. Đoàn Thu Hà. Thiết kế công trình nước sạch nông thôn / Đoàn Thu Hà 

(ch.b.), Trần Mạnh Cường. - H. : Xây dựng, 2021. - 180tr. : minh họa ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 110-179. - Thư mục: tr. 180 

     Tóm tắt: Giới thiệu chung các bước thiết kế công trình nước sạch nông thôn; 

tiêu chuẩn cấp nước - lưu lượng thiết kế công trình; khai thác và xử lý nước cấp; 

hướng dẫn cấp nước hộ gia đình; hướng dẫn thiết kế các mô hình cấp nước nông 

thôn quy mô nhỏ 

     Phân loại: 628.109597 / TH308K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036109 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050830-50831 

     Từ khoá:Nước sạch,Nông thôn,Thiết kế công trình 

 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

159. Bùi Trọng Hiền. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên / Bùi Trọng Hiền. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 2021. - 447tr. : minh họa ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 278-444. - Thư mục: tr. 445 

     Tóm tắt: Trình bày cấu tạo, phương pháp kích âm và biên chế các dàn cồng 

chiêng, thang âm, bài bản và nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên 

     Phân loại: 786.8843095976 / Â120N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036210 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.038307-38308 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051016-51017 

     Từ khoá:Âm nhạc,Cồng chiêng 

160. Bạch Tuyết. Gửi người tri kỷ / Bạch Tuyết. - H. : Sân khấu, 2021. - 394tr. ; 

20cm. 

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu về nghệ thuật Cải lương, các 

tác phẩm chuyển thể ca Cải lương của NSND. TS Bạch Tuyết và một số bài ca cổ 

của bà với bút danh Nguyễn Thị Khánh An 

     Phân loại: 792.5028092 / G553N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036191 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038289-38290 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050990-50991 

     Từ khoá: Bạch Tuyết;  1945- ;  Nghệ sĩ Nhân dân Cải lương;  Việt Nam; Sự 

nghiệp,Cuộc đời 

161. Hoàng Hoài Nam. Thi pháp khoảng không của sân khấu kịch hát truyền 

thống Việt Nam / Hoàng Hoài Nam. - H. : Sân khấu, 2021. - 357tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 351-357 

     Tóm tắt: Tìm hiểu đặc điểm, đặc trưng của nghệ thuật sân khấu kịch hát truyền 

thống Việt Nam; triết học và mỹ học của tam giáo trong tư duy sang tạo nghệ thuật 

của kịch hát truyền thống Việt Nam; thi pháp khoảng không của kịch hát truyền 

thống Việt Nam; phân tích những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa sân khấu 

kịch hát truyền thống Việt Nam và kịch nói (drama) 

     Phân loại: 792.509597 / TH300P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036212 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038311-38312 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051020-51021 

     Từ khoá:Kịch hát,Sân khấu 

162. Lê Mạnh Hùng. Tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam / Lê Mạnh 

Hùng. - H. : Sân khấu, 2021. - 428tr. ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 409-422. - Phụ lục: tr. 423-427 

     Tóm tắt: Trình bày đặc điểm của tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam, 

những nhân tố gây ảnh hưởng vào kịch nói Việt Nam từ tiếng cười của sân khấu 
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truyền thống (chèo, tuồng) và ảnh hưởng từ tiếng cười của sân khấu truyền thống 

lên tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam 

     Phân loại: 792.09597 / T306C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036193 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038293-38294 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050994-50995 

     Từ khoá:Kịch nói,Tiếng cười,Sân khấu 

163. Nguyễn Hiếu. Phác thảo chân dung nền sân khấu đương đại / Nguyễn Hiếu. - 

H. : Sân khấu, 2021. - 253tr. ; 20cm. 

     Tóm tắt: Gồm những bài viết về nghệ thuật sân khấu Việt Nam và chân dung 

những con người đã góp phần tạo nên bức tranh sân khấu đa sắc màu sống động 

như cần đổi mới sân khấu; cách làm sân khấu... 

     Phân loại: 792.09597 / PH101T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036180 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038267-38268 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050968-50969 

     Từ khoá:Nghệ thuật sân khấu 

164. Nguyễn Phi Khanh. Nghệ thuật diễn xướng Soọng cô của người Sán Dìu 

huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang / Nguyễn Phi Khanh. - H. : Văn hóa dân tộc, 

2020. - 243tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Sán Dìu ở Tuyên Quang; nguồn gốc, 

nghi thức diễn xướng Soọng cô - nét nghệ thuật dân gian đặc sắc của người Sán 

Dìu; một số bài hát Soọng cô được sưu tầm ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

về hát đối đáp giao duyên, hát trong lễ cưới, hát trong đời sống sinh hoạt, lao động 

sản xuất 

     Phân loại: 781.62597153 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035727 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050074-50075 

     Từ khoá:Nhạc dân gian,Dân tộc Sán Dìu,Diễn xướng 
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165. Nguyễn Thùy Vân. Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp 

phần nâng cao thể lực và tầm vóc Việt / Nguyễn Thùy Vân. - H. : Thể thao và Du 

lịch, 2021. - 207tr. : hình vẽ, ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu tầm quan trọng của phát triển giáo dục thể chất và thể thao 

trường học; các hoạt động thể chất trong trường học; các môn thể thao trong trường 

học 

     Phân loại: 796.071 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036220 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038325-38326 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051034-51035 

     Từ khoá:Thể thao,Trường học,Giáo dục thể chất 

166. Nguyễn Văn Tuyên. Cấu trúc hành lang xanh thành phố / Nguyễn Văn 

Tuyên. - H. : Xây dựng, 2021. - 300tr. : minh họa ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày lý thuyết chung về không gian xanh, hành lang xanh, vành 

đai xanh. Tổng quan thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn trên thế 

giới và Việt Nam. Thực trạng không gian xanh, hành lang xanh thành phố tại Việt 

Nam. Các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc hành lang xanh thành phố tại 

Việt Nam và giải pháp thiết lập cấu trúc quy hoạch, quản lý phát triển hành lang 

xanh thành phố tại Việt Nam 

     Phân loại: 720.4709597 / C125T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036112 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050836-50837 

     Từ khoá: Hành lang xanh; Qui hoạch đô thị 

167. Trần Hồng. Bài bản - lý trong sân khấu dân tộc (Tuồng - Chèo - Kịch Dân ca) 

/ Trần Hồng. - H. : Sân khấu, 2021. - 383tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Nghiên cứu sự ra đời của sân khấu Tuồng, Chèo và Kịch Dân ca; giới 

thiệu Bài Chòi trải chiếu, Bài Chòi lên đàn, Bài Chòi trong 9 năm kháng chiến 

chống Pháp, Bài Chòi là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại; bài bản - Lý trong 

sân khấu Tuồng, Chèo, Kịch Dân ca; các tác giả viết kịch bản Tuồng, Chèo, Kịch 

Dân ca; bài bản - Lý - Hề trong Tuồng, bài bản Hề trong Chèo; văn thơ trong bài 

bản - Lý của Tuồng; cấu trúc âm nhạc Bài Chòi... 

     Phân loại: 792.509597 / B103B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036225 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.038331-38332 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051043-51044 

     Từ khoá: Kịch Dân ca; Tuồng,Nghệ thuật sân khấu,Chèo 

168. Trần Minh Tùng. Xanh hóa các khu đô thị mới / Trần Minh Tùng. - H. : Xây 

dựng, 2021. - 239tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 238-239 

     Tóm tắt: Tổng quan về tài liệu xanh hoá các khu đô thị mới. Giới thiệu khu đô 

thị mới và các hình thức vườn mới. Hướng dẫn xanh hoá khu đô thị mới bằng các 

hình thức vườn mới 

     Phân loại: 711.580286 / X107H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036111 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050834-50835 

     Từ khoá: Công nghệ xanh; Kiến trúc,Khu đô thị 

169. Tất Thắng. Lịch sử nghệ thuật tuồng thế kỷ XX (sơ thảo) / Tất Thắng. - H. : 

Sân khấu, 2021. - 587tr. ; 20cm. 

     Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử nghệ thuật tuống thế kỷ XX qua phân tích những 

bước quá độ từ tuồng cổ sang tuồng hiện đại, thời kỳ đổi mới toàn diện, cuộc lột 

xác lịch sử, thời kỳ mới - sân khấu Bắc - Nam một nhà, những thành viên sáng tạo 

của sân khấu thời kỳ mới 

     Phân loại: 792.5095970904 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036196 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038299-38300 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051000-51001 

     Từ khoá:Tuồng,Thế kỉ 20,Nghệ thuật sân khấu 

170. Vũ Trọng Lợi. Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số / 

Vũ Trọng Lợi. - H. : Thể thao và Du lịch, 2021. - 176tr. : bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thể dục thể thao; chính sách phát 

triển thể dục, thể thao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng 

phong trào thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; tổ 

chức các hoạt động thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền 

núi; một số kinh nghiệm phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở, tổ chức thí điểm; giới 

thiệu một số môn thể thao và trò chơi vận động dân gian 

     Phân loại: 796.089009597 / TH250D 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036218 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038321-38322 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051030-51031 

     Từ khoá:Thể dục thể thao,Dân tộc thiểu số 

171. Đặng Minh Nguyệt. Nghệ thuật biểu diễn vai đào thương của người nghệ sĩ 

cải lương / Đặng Minh Nguyệt. - H. : Sân khấu, 2021. - 351tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 343-346 

     Tóm tắt: Đưa ra các nhận thức về vai đào thương, cách thức diễn tả và thủ pháp 

nghệ thuật trong nghệ thuật biểu diễn vai đào thương. Nghệ thuật biểu diễn vai đào 

thương của người nghệ sĩ cải lương qua ba vở diễn "Kim Vân Kiều", "Kiều Nguyệt 

Nga" và "Đời cô Lựu" 

     Phân loại: 792.5028 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036216 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038317-38318 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051026-51027 

     Từ khoá:Nghệ thuật biểu diễn,Nghệ sĩ,Cải lương 

 

800 - VĂN HỌC 

172. Bùi Việt Phương. Văn chương - Tầm đón : Tiểu luận, phê bình / Bùi Việt 

Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 375tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Gồm những bài tiểu luận, phê bình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tác 

phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, quảng bá di sản văn hoá 

các dân tộc thiểu số Việt Nam: Nghĩ về lao động của nhà văn, văn học và cuộc 

kiếm tìm nhân vật, trăm năm một dáng dấp con người... 

     Phân loại: 895.92209 / V115C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035747 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050114-50115 

     Từ khoá:Phê bình văn học,Nghiên cứu văn học,Văn học hiện đại 

173. Bảo Ngọc. Lớp học thung mây : Thơ - Truyện thiếu nhi / Bảo Ngọc. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 247tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 895.9221 / L466H 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038335-38336 

                          Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017154-17156 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

174. Dương Đình Lộc. Mùa hè đáng nhớ của Vàng A Lềnh và Vừ Mí Lùng / 

Dương Đình Lộc. - H. : Dân trí, 2021. - 246tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 895.922 / M501H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038337-38338 

                          Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017157-17159 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

175. Hoàng Luận. Đêm có mặt trời : Tiểu thuyết / Hoàng Luận. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 207tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / Đ253C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035746 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050112-50113 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

176. Hoàng Thanh Du. Bài ca người lính : Kịch bản sân khấu / Hoàng Thanh Du. 

- H. : Sân khấu, 2021. - 295tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 895.92224 / B103C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036194 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038295-38296 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050996-50997 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

177. Hoàng Việt Hằng. Đứng một chân cùng Hồng Hạc : Tạp bút / Hoàng Việt 

Hằng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 351tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 895.9228408 / Đ556M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036171 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038249-38250 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050950-50951 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

178. Hà Minh Đô. Đoàn nữ giao liên mang tên Trường Sơn : Truyện - Ký / Hà 

Minh Đô. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 303tr. ; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.9228403 / Đ406N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035716 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050050-50051 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

179. Hà Nam Quang. Tác phẩm chọn lọc : Tập kịch bản Cải lương / Hà Nam 

Quang. - H. : Sân khấu, 2021. - 270tr. ; 20cm. 

     Tên thật tác giả: Hà Thị Mỹ Dung 

     Phân loại: 895.92224 / T101P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036183 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038273-38274 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050974-50975 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

180. Hữu Tiến. Đi đón mùa xuân : Tập truyện thiếu nhi / Hữu Tiến. - H. : Sân 

khấu,  2020. - 175tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / Đ300Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017039-17041 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

181. Lê Chí Trung. Yêu là thoát tội : Tập kịch bản sân khấu / Lê Chí Trung. - H. : 

Sân khấu, 2021. - 309tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 895.92224 / Y606L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036182 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038271-38272 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050972-50973 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

182. Lương Liễm. Tiếng xòe trong đêm : Truyện ngắn / Lương Liễm. - H. : Sân 

khấu, 2020. - 205tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / T306X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036148 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050900-50901 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

183. Mịch Quang. Thanh gươm hát bội / Mịch Quang. - H. : Sân khấu, 2021. - 

414tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 895.922234 / TH107G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036190 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038287-38288 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050988-50989 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

184. Nguyễn Giang Phong. Tình yêu hay quyền lực? : Kịch bản sân khấu / 

Nguyễn Giang Phong. - H. : Sân khấu, 2021. - 254tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 895.92224 / T312Y 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036162 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038231-38232 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050932-50933 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

185. Nguyễn Hồng Vinh. Tiếng quê : Thơ / Nguyễn Hồng Vinh. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2021. - 238tr. : ảnh ; 20cm. 

     Phân loại: 895.92214 / T306Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036170 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038247-38248 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050948-50949 

     Từ khoá:Văn học hiện dại 

186. Nguyễn Long. Mưa nguồn gió núi : Thơ / Nguyễn Long. - H : Sân khấu, 

2020. - 141tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92214 / M551N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035737 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050094-50095 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

187. Nguyễn Minh Khiêm. Đường cổng trời huyền thoại : Ký / Nguyễn Minh 

Khiêm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 395tr. ; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.9228403 / Đ561C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035717 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050052-50053 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

188. Nguyễn Văn Hạnh. Một số vấn đề về văn hoá và văn học : Nghiên cứu và 

ứng dụng / Nguyễn Văn Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 499tr. ; 

20cm. 

     Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề về văn hoá, văn học phương Đông và Việt 

Nam: tôn giáo và thơ ca; thơ tôn giáo và biểu tượng trong thơ tôn giáo; nghiên cứu 

văn học Ấn Độ ở Việt Nam; Rabindranath Tagore với đối thoại Đông Tây nửa đầu 

thế kỷ XX; tiểu thuyết hiện đại Bengal; Thơ và truyện ngắn R. Tagore; cấu trúc 

ngôn ngữ Thơ Dâng...; Nêu một số ứng dụng về văn hoá, văn học trong dạy học 

ngữ văn 

     Phân loại: 895.92209 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036197 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051002 

     Từ khoá:Văn hoá,Nghiên cứu văn học 

189.  Ngày mai trời lại sáng : Tuyển tập tác phẩm văn học, nghệ thuật / 

Nguyễn Tường Văn, Huỳnh Duy Hiếu, Lê Hào.... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 

266tr. : ảnh ; 19cm 

     Phân loại: 895.92208 / NG112M 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002558 

                          Kho đọc (VN): DVN.035703 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

190. Ngô Thảo. Lặng lẽ những đời văn : Tư liệu văn học / Ngô Thảo. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2021. - 494tr. ; 20cm. 

     Tóm tắt: Gồm những tư liệu về một số tác giả và tác phẩm, về bối cảnh văn học 

nghệ thuật đương đại, và một số bài viết về các tác phẩm, giá trị văn học của tác giả 

Ngô Thảo 

     Phân loại: 895.92209 / L116L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036168 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.038243-38244 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050944-50945 

     Từ khoá:Tác phẩm,Tác giả,Văn học hiện đại,Nghiên cứu văn học 

191. Nhụy Nguyên. Bóng thuyền ảnh hiện : Tập truyện ngắn / Nhụy Nguyên. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 180tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / B431T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035718 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050054-50055 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

192. Nông Quốc Lập. Đường đi trong lòng mình : Tiểu thuyết / Nông Quốc Lập. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 485tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / Đ561Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035715 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050048-50049 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

193. Phan Hồng Giang. Một góc nhìn về văn hóa nghệ thuật và đời sống : Tiểu 

luận, tản văn / Phan Hồng Giang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 243tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 895.9228408 / M458G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036165 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038237-38238 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050938-50939 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

194. Phan Thị Thanh Nhàn. Nhẫn cỏ : Thơ, văn / Phan Thị Thanh Nhàn. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 215tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 895.922334 / NH121C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036172 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038251-38252 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050952-50953 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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195. Phong Lê. Hành trình hiện đại hoá văn học Việt Nam và một số chân dung 

tiêu biểu : Tiểu luận / Phong Lê. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 498tr. ; 

20cm. 

     Tóm tắt: Nghiên cứu tiến trình lịch sử của văn học hiện đại Việt Nam: Mười thế 

kỷ văn hoá, văn chương Việt; con đường từ thơ đến văn xuôi và buổi đầu của văn 

xuôi quốc ngữ; giản lược tiến trình văn học Việt Nam 1900 - 1945; cách mạng 

tháng Tám và gương mặt mới của văn hoá, văn học - nghệ thuật Việt Nam sau năm 

1945; văn học Việt Nam trogn hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ... 

     Phân loại: 895.92209 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036201 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051006 

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Nghiên cứu văn học 

196. Phù Ninh. Giã biệt núi Gấu / Phù Ninh. - H. : Sân khấu, 2020. - 247tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / GI-100B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035739 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050098-50099 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

197. Phạm Văn Quý. Tác phẩm chọn lọc : Kịch bản sân khấu / Phạm Văn Quý. - 

H. : Sân khấu, 2021. - 210tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 895.92224 / T101P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036181 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038269-38270 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050970-50971 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

198. Thanh Thảo. Hát giữa gió mưa : Thơ / Thanh Thảo. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2021. - 143tr. : ảnh ; 20cm. 

     Phân loại: 895.922134 / H110G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036166 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038239-38240 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050940-50941 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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199.  Thơ Nguyên tiêu 2018 / Thiên Thu, Ngàn Thương, Vũ Trung Uyên.... - H. : 

Thông tin và Truyền thông, 2018. - 103 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 895.9221008 / TH460N 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002538, DCVN.002553 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

200.  Thơ Nguyên tiêu 2019 / Thiên Thu, Huỳnh Thúy Kiều, Quang Ngự.... - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 98 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 895.9221008 / TH460N 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002458, DCVN.002539, 

DCVN.002554 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

201.  Thơ Nguyên tiêu 2020 / Đinh Tùy Thanh, Thiên Thu, Nguyễn Tường Văn.... 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 106 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 895.9221008 / TH460N 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002481-2485, DCVN.002555 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

202.  Thơ nguyên tiêu 2021 / Nguyễn Công Hoan, Thiên Thu, Ngàn Thương.... - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 114 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 895.9221008 / TH460N 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002556 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

203.  Thơ Nguyên tiêu 2022 / Ngàn Thương, Thanh Quế, Trần Quốc Cường.... - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 91 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 895.9221008 / TH460N 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002557 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

204. Trương Tửu. Tuyển tập văn xuôi / Trương Tửu. - H. : Hội nhà văn, 2020. - 

833 tr. ; 20 cm. 
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          Q.1. - 2020. - 833tr. 

     Phân loại: 895.922334 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.050042-50043 

                          Kho tra cứu: TC.003537 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

205. Trương Tửu. Tuyển tập văn xuôi / Trương Tửu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2020. - 967 tr. ; 20 cm. 

          Q.2. - 2020. - 967tr. 

     Phân loại: 895.922334 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.050044-50045 

                          Kho tra cứu: TC.003538 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

206. Trần Phương Trà. Lần theo năm tháng cũ : Truyện ngắn - Ký - Thơ / Trần 

Phương Trà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 279tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 895.9228408 / L121T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036169 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038245-38246 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050946-50947 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

207.  Tuyển tập văn học Phú Yên / Lưu Ngọc An, Lê Anh, Trần Huiền Ân.... - H. 

: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 735 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 895.922080034 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.001997 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

208. Vi Hồng Nhân. Hương núi - Thi nhân hợp quyển : Thơ / Vi Hồng Nhân. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 575tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.922134 / H561N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035734 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050088-50089 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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209. Văn Lợi. Những người trong bóng núi : Tập truyện ký / Văn Lợi. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 243tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.9228403 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035719 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050056-50057 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

210. Vũ Thanh Thủy. Nơi không tôi : Thơ / Vũ Thanh Thủy. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 213tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92214 / N462K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035731 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050082-50083 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

211. Vũ Thị Hạnh. Đường chân trời : Tập truyện ngắn / Vũ Thị Hạnh. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 261tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / Đ561C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035721 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050060-50061 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

212. Yên Mã Sơn. Đá nảy mầm : Thơ / Yên Mã Sơn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 159tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92214 / Đ100N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035745 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050110-50111 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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213. Đan Thi. Nghĩa trang dành cho các vì sao : Truyện thiếu nhi / Đan Thi. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 307tr. ; 20cm. 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Đan Thi 

     Phân loại: 895.9223 / NGH301T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038339-38340 

                          Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017160-17162 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

214. Đoàn Ngọc Minh. Giấc mơ của núi : Tập truyện / Đoàn Ngọc Minh. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 715tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / GI-119M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035720 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050058-50059 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

215. Đặng Huy Giang. Ở đây và bây giờ : Thơ / Đặng Huy Giang. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2021. - 103tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 895.92214 / Ơ460Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036173 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038253-38254 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050954-50955 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

216. Đỗ Nhật Minh. Đêm vỡ / Đỗ Nhật Minh. - H. : Sân khấu, 2020. - 175tr. ; 

20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / Đ253V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035732 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050084-50085 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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900 – LỊCH SỬ. ĐỊA LÝ 

217.  Bùi Viện (1839 - 1878) - Nhà canh tân có tầm nhìn về biển / Nguyễn Chí 

Bền, Nguyễn Quang Trung Tiến, Phan Trần Chúc... ; Tuyển chọn: Nguyễn Chí 

Bền.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2021. - 815tr. : ảnh ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 787-811 

     Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm, bài viết của các nhà sử học, văn hoá học nghiên 

cứu về cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân Bùi Viện (1839-1878) - một nhà nho yêu 

nước dưới triều Nguyễn với tầm nhìn thức thời về an ninh hàng hải và phát triển 

thương mại đường sông, đường biển trong bối cảnh lịch sử nửa cuối thế kỷ XIX 

     Phân loại: 959.7029092 / B510V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036209 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038303-38304 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051012-51013 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 

218. Hoàng Thị Nhuận. Đền, chùa ở Cao Bằng / Hoàng Thị Nhuận b.s.. - H. : Văn 

hóa dân tộc, 2020. - 251tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 241-244 

     Tóm tắt: Khái quát về lịch sử, đặc điểm tự nhiên, dân cư, văn hoá truyền thống 

tỉnh Cao Bằng và giới thiệu một số di tích lịch sử, văn hoá đền, chùa ở Cao Bằng 

như chùa Giang Động, chùa Đà Quận, chùa Sùng Phúc... 

     Phân loại: 959.712 / Đ254C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036151 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050906-50907 

     Từ khoá:Di tích văn hóa,Chùa,Đền,Di tích lịch sử 

219. Nguyễn Hằng Thanh. Bạch Long Vĩ đảo thanh niên / Nguyễn Hằng Thanh 

(ch.b.). - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2021. - 299tr. : ảnh ; 

20cm 

     Tóm tắt: Gồm những bài viết giới thiệu huyện đảo Bạch Long Vĩ - thành phố 

Hải Phòng về quá trình hình thành và phát triển; Bạch Long Vĩ - hòn đảo tiền tiêu 

của vùng biển phía Bắc; huyện đảo Bạch Long Vĩ - xưa và nay; truyền thống đảo 

Bạch Long Vĩ và trung đoàn 952; ốc đảo xanh giữa lòng đại dương... 

     Phân loại: 915.9735 / B102L 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036126 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038221-38223 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050856-50857 

     Từ khoá:Địa danh 

220. Niquet, Valérie. Nhật Bản qua 100 câu hỏi: Một mô hình đang suy thoái? : 

Sách tham khảo / Valérie Niquet; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Chính trị Quốc gia 

sự thật, 2021. - 363tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 354-355 

     Tóm tắt: Tuyển tập 100 câu hỏi về những lĩnh vực: lịch sử, văn hoá, xã hội, 

kinh tế, chính trị, chiến lược phát triển và chính sách đối ngoại của Nhật Bản 

     Phân loại: 952 / NH124B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036123 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050853 

     Từ khoá:Lịch sử,Chiến lược phát triển,Chính trị,Kinh tế,Xã hội,Văn hoá 

221.  Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI / Bùi Đình Bôn chủ 

biên, Triệu Minh Phương, Nguyễn Ngọc Thanh.... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 

298 tr. ; 20 cm. 

          T.3 : Châu Á - Thái Bình Dương/ Bùi Đình Bôn (ch.b.), Trần Khánh, Phan 

Văn Rân.... - 2021. - 259tr.. - Thư mục: tr. 218-221 

     Tóm tắt: Trình bày các nhân tố tác động đến cục diện Châu Á - Thái Bình 

Dương những thập niên đầu thế kỷ XXI; dự báo xu hướng phát triển của cục diện 

Châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2030 và vai trò của Asean trong thế giới 

đương đại 

     Phân loại: 959.054 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036103 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038206-38208 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050819-50820 

     Từ khoá:Lịch sử,Thế kỉ 21 

222. Trần Đức Lương. Trần Đức Lương tuyển tập / Biên soạn: Nguyễn Văn Bích, 

Nguyễn Dũng Tiến, Đỗ Trường Giang. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 

551 tr. ; 24 cm. 

          T.1/ B.s.: Nguyễn Văn Bích. - 2021. - 551tr., 28tr. ảnh màu 
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     Tóm tắt: Những bài phát biểu, bài viết, thư khen... của nguyên Chủ tịch nước 

Trần Đức Lương trong hai nhiệm kỳ (1997 - 2006) về công cuộc Đổi mới của Việt 

Nam, về Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

     Phân loại: 959.704 / TR121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003549 

     Từ khoá: Trần Đức Lương;  1937-;  Chủ tịch nước;  Việt Nam; Bảo vệ Tổ 

quốc,Đổi mới,Đoàn kết dân tộc 

223. Trần Đức Lương. Trần Đức Lương tuyển tập / Biên soạn: Nguyễn Văn Bích, 

Nguyễn Dũng Tiến, Đỗ Trường Giang. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 

551 tr. ; 24 cm. 

          T.2/ B.s.: Nguyễn Văn Bích. - 2021. - 726 tr., 53tr. ảnh màu 

     Tóm tắt: Những bài phát biểu, bài viết, thư khen... của nguyên Chủ tịch nước 

Trần Đức Lương trong hai nhiệm kỳ (1997 - 2006) về phát triển kinh tế - văn hoá - 

xã hội và an ninh - quốc phòng 

     Phân loại: 959.704 / TR121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003550 

     Từ khoá: Trần Đức Lương;  1937-;  Chủ tịch nước;  Việt Nam; Xã hội,Kinh 

tế,Văn hoá,An ninh quốc phòng 

224. Trần Đức Lương. Trần Đức Lương tuyển tập / Biên soạn: Nguyễn Văn Bích, 

Nguyễn Dũng Tiến, Đỗ Trường Giang. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 

551 tr. ; 24 cm. 

          T.3/ B.s.: Nguyễn Văn Bích, S.t.: Phạm Trọng Dũng.... - 2021. - 624 tr., 34tr. 

ảnh màu 

     Tóm tắt:  Tập hợp những bài phát biểu, bài viết, thư khen... của nguyên Chủ tích 

nước Trần Đức Lương trong hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước (1997-2006) về công tác 

đối ngoại và hội nhập quốc tế; công tác nội chính và xây dựng nhà nước pháp 

quyền cùng một số thư, lưu bút và hồi ký của ông 

     Phân loại: 959.704 / TR121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003551 

     Từ khoá: Trần Đức Lương;  1937-;  Chủ tịch nước;  Việt Nam; Nhà nước pháp 

quyền,Đối ngoại,Nội chính,Hội nhập quốc tế 

225. Tâm Anh. Tìm hiểu về các đảo thuộc quần đảo Trường Sa / Tâm Anh b.s.. - 

H. : Dân trí, 2021. - 210tr. : ảnh, hình vẽ ; 20cm 
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     Thư mục: tr. 207-208 

     Phân loại: 915.9756 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036221 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038327-38328 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051036-51037 

     Từ khoá:Quần đảo Trường Sa 

226.  Địa chí Phú Hòa / B.s: Nguyễn Văn Thương (Ch.b.), Đinh Công Thạch, 

Nguyễn Định.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 578 tr. : ảnh, bảng ; 27 

cm. 

     ĐTTS ghi: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc  Việt Nam huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. - Phụ lục: tr. 533-570.- Thư 

mục: tr. 571-578 

     Phân loại: 915.9755 / Đ301C 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.001992-1996 

     Từ khoá:Địa chí 


